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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. PHẠM HUY HOÀNG. Thiết kế mạng Intranet / Phạm Huy Hoàng. - Xuất bản 

lần thứ 2, có bổ sung. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 447tr. : Bảng; 27cm. - (Tủ sách 

ngành công nghệ thông tin và truyền thông) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến các vấn đề lý thuyêt cơ bản của mạng máy tính và các 

công nghệ mạng tiên tiến hiện nay như : IPv6. Mobility...; được trình bày dưới dạng lý 

thuyết, đi kèm là các bài tập thực hành đi từ đơn giản đến phức tạp. 

+ Môn loại: 004.6 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 18880 

- Phòng Mượn: MD 9613 
 

2/. MALVIYA, ATAL. Big data cho nhà quản lý / Atal Malviya, Mike Malmgren; 

Khánh Trang dịch. - H. : Công thương, 2020. - 388tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Big data for managers: Creating value 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các thuật ngữ và công nghệ làm nền 

tảng cho dữ liệu lớn; cách áp dụng các công nghệ dữ liệu lớn của một số tổ chức. Tìm 

hiểu về việc kiến tạo giá trị, cách tính toán giá trị tài chính và đưa ra một số ví dụ về cách 

sử dụng dữ liệu lớn để tạo giá trị. Mô tả các công nghệ dữ liệu lớn và kỹ thuật phân tích 

dữ liệu khác nhau. Giới thiệu mô hình C-Adapt về kiến tạo giá trị bằng dữ liệu lớn... 

+ Môn loại: 005.7 / B309D 

- Phòng Đọc: DV 58703 

- Phòng Mượn: MD 9593-9594 

 

3/. PHẠM HỒNG. Mark Zuckerberg: Làm gì để thay đổi thế giới / Phạm Hồng biên 

soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Facebook được coi là một kỷ nguyên mới của thời đại công nghệ, trong 

đó Mark Zuckerberg vừa là người sáng lập vừa là CEO. Nói về chàng trai này, giới truyền 

thông đánh giá rằng: Cậu ta cứ đi đến đâu là người khác lại trầm trồ thán phục tới đó. 

Làm thế nào để Facebook có thể phát triển và mở rộng được như ngày hôm nay? Tại sao 

nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nhiều đến thế? Và lý do gì khiến một 

nhà sáng lập vĩ đại lại có tính cách như vậy? Những câu hỏi đó đã thôi thúc tác giả quyết 

định tìm hiểu một cách kỹ lưỡng về thiên tài Mark Zuckerberg và quá trình cậu ta sáng 

lập ra Facebook. 

+ Môn loại: 006.7092 / M109Z 

- Phòng Đọc: DV 58704 

- Phòng Mượn: MD 9595-9596 
 

4/. NGUYỄN VĂN THIÊN. Đổi mới quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam / 

Nguyễn Văn Thiên. - H. : Hồng Đức, 2020. - 284tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại như khái niệm, chức 

năng quản lý, các tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thư viện hiện 

đại; xu hướng phát triển, tiến trình biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang 

hiện đại; thực trạng quản lý và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thư viện hiện đại 

tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 025.109597 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DV 58676 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-2- 

- Phòng Mượn: MH 11539-11540 

 

5/. NGUYỄN THẾ KỶ. Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 506tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về báo chí, văn hoá nhân sự kiện 130 năm ngày sinh của Người; các bài viết phác 

hoạ bức tranh toàn cảnh nền báo chí, truyền thông nước nhà, nhất là việc xây dựng, bổ 

sung, hoàn thiện chiến lược, chính sách, cơ chế phát triển báo chí... 

+ Môn loại: 070.109597 / B108CH 

- Phòng Đọc: DL 18865 

- Phòng Mượn: MH 11583-11584 
 

6/. Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên, Lê 

Thị Thanh Xuân, Trương Hoài Trâm... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 321tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Tóm tắt: Giáo trình bao gồm các nội dung: Tổng quan về loại hình báo mạng điện 

tử, thể loại tin trên báo mạng điện tử, thể loại phỏng vấn trên báo mạng điện tử, thể loại 

phóng sự trên báo mạng điện tử, thể loại bình luận trên báo mạng điện tử. 

+ Môn loại: 070.4 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 58680 

- Phòng Mượn: MH 11547-11548 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
7/. BRENNER, GAIL. Khổ đau không là điều tất yếu: Đau khổ không tự đến- Hạnh 

phúc không tự về / Gail brenner; Đỗ Tôn Minh Khoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 288tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày bao gồm những hiểu biết sâu sắc về tâm lý học cùng các bài tập 

tự thực hành, giúp cho những người cảm thấy mình bị tổn thương tìm được những lời 

khuyên thiết thực, các công cụ cũng như bài thực hành áp dụng để tự giải phóng khỏi 

những dằn vặt từ việc phán xét bản thân. 

+ Môn loại: 128 / KH450Đ 

- Phòng Đọc: DL 18872 

- Phòng Mượn: MH 11595-11596 
 

8/. LỖ BAN. Lỗ Ban kinh toàn thư : Tác phẩm kinh điển về thuật chọn ngày tốt, 

phong thuỷ kiến trúc Trung Hoa cổ đại / Lỗ Ban; Thanh Huệ dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 

- 312tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách viết về việc xây dựng nhà cửa và chế tạo vật dụng trong nhà được 

lưu truyền từ thời Minh đến nay và là cuốn sách gối đầu giường của nhiều người thợ hồ, 

thợ mộc. Nhằm tạo ra một không gian thể hiện lại kiến trúc truyền thống Trung Quốc cho 

những độc giả yêu thích kiến trúc cổ đại Trung Quốc, tác giả đặc biệt biên soạn mục 

"hướng dẫn đọc sách" để vén mở bức màn thần bí của "Lỗ Ban Kinh". 

+ Môn loại: 133.3 / L450B 

- Phòng Đọc: DL 18895 
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9/. GIA CÁT LƯỢNG. Tam thế thư: Dự đoán vinh hoa phú quý, nhìn thấu những 

thăng trầm may rủi trong cuộc đời mỗi người / Gia Cát Lượng; Phạm Hồng dịch. - H.: 

Hồng Đức, 2020. - 379tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách là một tác phẩm nổi tiếng trong thời Tam Quốc, được Gia Cát Lượng 

dành thời gian hơn năm năm để hoàn thành. Đây là một bộ sách tướng pháp kinh điển tập 

trung viết về luật nhân quả tuần hoàn liên tiếp trong ba kiếp người. 

+ Môn loại: 133.5 / T104TH 

- Phòng Đọc: DL 18894 
 

10/. HOÀNG HƯNG. Sổ tay dịch thuật tâm lí học / Hoàng Hưng chủ biên, Phạm 

Thị Hoa, Phùng Hồng Minh... - H. : Tri thức, 2020. - 135tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm gần 400 thuật ngữ trong ngành tâm lí học được đối chiếu sang 5 ngôn 

ngữ: tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý và phần giải nghĩa tiếng Việt. 

+ Môn loại: 150.1 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 58697 

- Phòng Mượn: MH 11581-11582 

 

11/. MEAD, GEORGE HERBERT. Tâm thức, bản ngã và xã hội - Từ lập trường 

của một nhà hành vi học xã hội / George Harbert Mead; Nguyễn Sỹ Nguyên dịch. - H.: 

Tri thức, 2020. - 491tr.; 24cm 

Tên sách Tiếng Anh: Mind, self & society from the standpoint of a social behaviorist 

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm, lập trường của George Herbert Mead - nhà 

hành vi học xã hội bàn luận về thuyết hành vi xã hội, tâm thức, bản ngã và xã hội cùng 

một số quan điểm về hình tượng trong sự hành xử, đạo đức... 

+ Môn loại: 150.19 / T120TH 

- Phòng Đọc: DL 18873 

- Phòng Mượn: MH 11597-11598 
 

12/. BARTENS, WERNER. Chạm: Sách tâm lý học ứng dụng / Werner Bartens; 

Thu Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hy vọng rằng, cuốn sách này cũng sẽ giống như đôi bàn tay mềm mại có 

thể "chạm" tới trái tim bạn, mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tuyệt vời và mãn 

nguyện nhất, giúp bạn nhận ra điều gì tốt và điều gì thực sự quan trọng đối với bản thân. 

+ Môn loại: 152.4 / CH104 

- Phòng Đọc: DV 58693 

- Phòng Mượn: MH 11573-11574 
 

13/. RUBIN, GRETCHEN. Đề án hạnh phúc: Dấn thân và tận hưởng / Gretchen 

Rubin; Dịch: Thế Anh, Hoàng Dương. - H. : Thế giới, 2020. - 238tr.; 20cm 

Tóm tắt: Với nội dung độc đáo, gần gũi và đậm dấu ấn cá nhân, các đề án của tác 

giả sẽ đem tới thay đổi thiết thực cho những ai đang lên kế hoạch hiện thực hoá ước mơ 

hạnh phúc của riêng mình. 

+ Môn loại: 152.4 / Đ250A 

- Phòng Đọc: DV 58684 

- Phòng Mượn: MH 11555-11556 
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14/. ARON, ELAINE N.. Nhạy cảm trong tình yêu - Thăng hoa hay bi kịch?/ Elaine 

N. Aron; Phương Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 363tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The highly sensitive person in love: Understanding and 

managing relationships when the World overwhelms you 

Tóm tắt: Nội dung giúp bạn đọc thấu hiểu sự nhạy cảm của mình trong mối quan 

hệ yêu đương, nắm rõ sự khác biệt khi bạn yêu một người nhạy cảm giống mình và người 

không nhạy cảm. Vận dụng sự nhạy cảm để có một mối quan hệ hạnh phúc hơn, khám 

phá ra một cách tốt hơn để sống và yêu. 

+ Môn loại: 152.4 / NH112C 

- Phòng Đọc: DV 58681 

- Phòng Mượn: MH 11549-11550 
 

15/. WARR, PETER. Tâm lý học nói gì về hạnh phúc?/ Peter Warr; Jen dịch. - H.: 

Thế giới, 2020. - 183tr.; 21cm. - (Bộ sách nhỏ về tâm lý) 

Tên sách tiếng Anh: Psychology of happiness 

Tóm tắt: Giới thiệu cho độc giả những yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ hạnh 

phúc, từ tính cách và sự tự tin về giá trị bản thân cho đến sức khoẻ thể chất và tình trạng 

công việc. Bên cạnh việc làm cho hạnh phúc gắn với những suy nghĩ tích cực, tài liệu còn 

đề cập đến những mặt hạn chế của hạnh phúc cá nhân. 

+ Môn loại: 152.4 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 58683 

- Phòng Mượn: MH 11553-11554 

 

16/. FROMM, ERICH. Nghệ thuật yêu: Truy vấn về bản chất tình yêu / Erich 

Fromm; Lê Phương Anh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 252tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The art of love 

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về tâm lí học tình yêu, nghiên cứu và giải thích 

bản chất của tình yêu cùng với những luận điểm cá nhân để thuyết phục con người có cái 

nhìn toàn diện hơn về tình yêu. 

+ Môn loại: 152.4 / NGH205TH 

- Phòng Đọc: DV 58682 

- Phòng Mượn: MH 11551-11552 
 

17/. KLEON, AUSTIN. Cứ làm đi: 10 cách giúp bạn đập tan bế tắc trong công việc 

và duy trì ngọn lửa sáng tạo/ Austin Kleon; Quỳnh Anh dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 

2020. - 244tr.; 15x15cm 

Tóm tắt: Tác giả đưa ra cho độc giả 10 nguyên tắc dể duy trì sự sáng tạo, tập trung 

và tạo chất riêng cho bản thân, giúp độc giả có thể phân tích, chọn lọc những nguyên tắc 

phù hợp nhất để thực hiện. 

+ Môn loại: 153.3 / C550L 

- Phòng Đọc: DN 3254 

- Phòng Mượn: MH 11605-11606 
 

18/. MARKOVA, DAWNA. Trí tuệ cộng tác = Collaborative intelligence / Dawna 

Markova, Angie Mcarthur; Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 

518tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Tài liệu được biên soạn như tấm bản đồ chi tiết về dạng thức tâm trí của 

con người, là chìa khoá giúp bạn đột phá ý tưởng nhờ định hướng mục tiêu, chỉ dẫn giúp 

bạn thay đổi và thiết lập trật tự cho cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.4 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 58685 

- Phòng Mượn: MH 11557-11558 
 

19/. MAMORU ITOH. Chúng ta đã thực sự hiểu nhau chưa?: Phát triển kỹ năng 

giao tiếp hiệu quả / Mamoru Itoh; Minh hoạ: Yumi Isogawa; Nguyễn Huy Hoàng dịch.- 

H. : Văn học, 2020. - 76tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật Bản: この気もも伝えたい 

Tóm tắt: Trình bày nguyên tắc cơ bản nhất của giao tiếp được giới thiệu và hình 

tượng hoá một cách sống động, giúp cho độc giả đặc biệt là độc giả nhí vượt qua được 

những rào cản ban đầu trong giao tiếp với mọi người và xây dựng, phát triển kĩ năng giao 

tiếp hiệu quả hơn. 

+ Môn loại: 153.6 / CH513T 

- Phòng Đọc: DV 58694 

- Phòng Mượn: MH 11575-11576 
 

20/. ĐỨC THÀNH. Nghệ thuật nói chuyện và xã giao hàng ngày/ Đức Thành biên 

soạn. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2019. - 172tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số nét cơ bản, cần chú ý trong phép xã giao hàng ngày. Nó 

đơn giản chỉ là cách chào hỏi, thăm viếng cũng như cách ăn mặc... cho đến phép xã giao 

trong mối quan hệ gia đình và ngoài xã hội. 

+ Môn loại: 153.6 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58686 

- Phòng Mượn: MH 11559-11560 
 

21/. KI JU LEE. Phẩm cách của lời nói/ Ki Ju Lee; Sun Tzô dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 198tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The dignity of words 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết được đăng trên các phương tiện truyền thông bàn 

về phẩm cách của lời nói, giúp chúng ta tôn trọng, biết lắng nghe, đồng cảm, cùng thảo 

luận hoặc sẻ chia những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.6 / PH120C 

- Phòng Đọc: DV 58687 

- Phòng Mượn: MH 11561-11562 
 

22/. SHIN DOHYEON. Sức mạnh của ngôn từ: Tản văn / Shin Dohyeon, Yun Naru; 

V - BTS Vietnamese Fanfage dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 207tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The power of language 

Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết để giao tiếp hiệu quả và hữu ích trong công việc và 

cuộc sống, kiến thức trong cuốn sách được trích dẫn từ lĩnh vực nhân văn học, đặc biệt là 

những câu nói kinh điển của các bậc thánh hiền ở phương Đông và phương Tây, giúp tiếp 

cận và khám phá ngôn từ tinh tế hơn, dung hoà mối quan hệ giao tiếp giữa người với 

người. 
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+ Môn loại: 153.6 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 58688 

- Phòng Mượn: MH 11563-11564 

 

23/. LEE JIN AH. Đọc vị tuổi dậy thì và hội chứng tuổi teen / Lee Jin Ah; Dương 

Quỳnh Thu dịch. - H. : Lao động, 2020. - 282tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra giải pháp khắc phục 7 loại hình tính cách trẻ thể hiện khi bước 

vào tuổi dậy thì bao gồm: loại phản kháng, loại luôn lo lắng về các vấn đề kết bạn, loại 

nghiện game và smartphone, loại bị stress vì học hành và định hướng tương lai... để từ đó 

cha mẹ có thể hiểu được con cái và dạy con tốt hơn. 

+ Môn loại: 155.5 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DL 18871 

- Phòng Mượn: MH 11593-11594 
 

24/. KNIGHT, SARAH. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy = The life - changing magic of 

not giving a fuck / Sarah Knight; Lê Quỳnh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020.- 274tr.; 

20cm. - (Tủ sách sống khác) 

Tóm tắt: Gồm những chân lí và tư duy mới mẻ, cách nhìn nhận cuộc sống, chấp 

nhận cuộc sống, thay đổi cuộc sống để trở thành người hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 

- Phòng Đọc: DV 58691 

- Phòng Mượn: MH 11569-11570 

 

25/. EVERSDEN, LONA. Sống sao cho đủ đầy: Hành trình của mãn nguyện/ Lona 

Eversden, Arlene K. Unger; Yuki dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 179tr.; 20cm 

Tóm tắt: Nội dung sách nói về hành trình đi tìm sự mãn nguyện trong cuộc sống 

với thế giới xung quanh như tìm trong thế giới tự nhiên với chu kỳ bốn mùa, tìm trong 

các nền văn hoá trên khắp thế giới với các cộng đồng qua nhiều thời kỳ khác nhau, tìm 

về các truyền thuyết và những câu chuyện chỉ đường dẫn lối đến cuộc sống tươi đẹp hoặc 

khám phá kiến thức tinh thông của các bậc hiền nhân vĩ đại trong lịch sử... 

+ Môn loại: 158 / S455S 

- Phòng Đọc: DV 58679 

- Phòng Mượn: MH 11545-11546 
 

26/. CHOU MU TZU. Thao túng cảm xúc: Làm sao thoát khỏi chiếc bẫy vô hình?/ 

Chou Mu Tzu; Trịnh Thanh Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách tránh bị thao túng cảm xúc, đồng thời cũng tránh vô tình 

trở thành người đi thao túng nhằm bảo vệ cái tôi của chính mình, giúp bản thân trưởng 

thành và mạnh mẽ bước qua nhiều mối quan hệ cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / TH108T 

- Phòng Đọc: DV 58689 

- Phòng Mượn: MH 11565-11566 
 

27/. CHERNOFF, MARC. Gửi tương lai, tôi đã sẵn sàng/ Marc Chernoff, Angel 

Chernoff; Vân Anh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 220tr.; 21cm. - (1000 điều nhỏ bé) 
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Tóm tắt: Nội dung quyển sách nói về những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mỗi 

ngày mang lại cho chúng ta, giúp ta học cách chấp nhận và biến những khó khăn, thử 

thách đó thành động lực để hoàn thiện và phát triển. 

+ Môn loại: 158.1 / G553T 

- Phòng Đọc: DV 58677 

- Phòng Mượn: MH 11541-11542 
 

28/. BARNES, JUSTYN. Ikigai - Khám phá lẽ sống của cuộc đời/ Justyn Barnes; 

Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 160tr. : Ảnh; 17cm. - (Triết lí sống khoẻ của 

người Nhật) 

Tóm tắt: Khám phá các sắc thái khác nhau của Ikigai (giá trị cuộc sống, lí do để 

sống) với những câu chuyện nhỏ từ cuộc sống hàng ngày, các trích dẫn truyền cảm hứng 

và những lời khuyên thiết thực để có thể vượt qua những khó khăn, tận hưởng một cuộc 

sống lành mạnh. 

+ Môn loại: 158.1 / I-309KH 

- Phòng Đọc: DN 3253 

- Phòng Mượn: MH 11603-11604 
 

29/. DELORIE, OLIVER LUKE. Wabi sabi - Vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo/ 

Oliver Luke Delorie; Oh. BackPain dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 155tr. : Ảnh; 17cm.- 

(Triết lí sống khoẻ của người Nhật) 

Tóm tắt: Gồm những triết lí sống lành mạnh giúp bạn hiểu rõ tâm trí, cơ thể và linh 

hồn đang thay đổi của mình, buông bỏ thói quen phán xét, có thể nhận ra sự hoà hợp trong 

những điều dang dở, phù du, khiêm nhường và giản đơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / W100S 

- Phòng Đọc: DN 3252 

- Phòng Mượn: MH 11601-11602 
 

30/. POLLAY, DAVID J.. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác = The law of the garbage 

truck / David J. Pollay; Nguyễn Thuý Quỳnh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 311tr.; 15cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, tình huống thường gặp trong cuộc sống; 

những cách thức gạt bỏ tiêu cực nằm ngoài tầm kiểm soát, tập trung vào những mục tiêu 

quan trọng; để những hành vi tiêu cực của người khác không ảnh hưởng đến cuộc sống 

và cản trở bạn trên con đường hoàn thiện bản thân. 

+ Môn loại: 158.2 / B103H 

- Phòng Đọc: DN 3255 

- Phòng Mượn: MH 11607-11608 
 

31/. LI JING. Biết từ chối chẳng lo thua thiệt = Don't fail to say no / Li Jing; Phạm 

Thị Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 245tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 别输在不会拒绝上 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức, kỹ năng trong nghệ thuật từ chối giúp bạn có thêm 

kỹ năng đối nhân xử thế và tri thức trong giao tiếp, học được cách vững vàng trước ý kiến 

và nhu cầu của người khác, biết từ chối một cách hiệu quả không làm tổn thương đối 

phương, luôn giữ được tinh thần độc lập tự chủ, tạo lập không gian riêng cho bản thân, 
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làm chủ cuộc sống của chính mình. 

+ Môn loại: 158.2 / B308T 

- Phòng Đọc: DV 58690 

- Phòng Mượn: MH 11567-11568 
 

32/. SPONVILLE, ANDRÉ COMTE. Chuyên luận nhỏ về những phẩm hạnh lớn/ 

André Comte Sponville; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hoà, Phan Thị Tình... - H. : Tri thức, 

2019. - 399tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Petit traité des grandes vertus 

Tóm tắt: Nêu ra những nguyên tắc ứng xử và giá trị chuẩn mực về đạo đức, bàn 

luận 18 phẩm hạnh quan trọng và cần thiết ở mỗi người và xã hội loài người: Lễ phép, 

chung thuỷ, cẩn trọng, tiết độ... giúp người đọc suy ngẫm, tự soi lại mình, tự phán xét 

mình. 

+ Môn loại: 179 / CH527L 

- Phòng Đọc: DL 18869 

- Phòng Mượn: MH 11589-11590 

 

33/. SCHUMACHER, F. E.. Một chỉ dẫn cho người bị bối rối / E. F. Schumacher; 

Nguyễn Văn Trọng dịch, chú giải. - H. : Tri thức, 2019. - 351tr.; 20cm. - (Tủ sách Tri 

thức mới) 

Tên sách tiếng Anh: A guide for the perplexed 

Tóm tắt: Đề cập đến trạng thái tinh thần bối rối hoang mang của con người hiện đại 

do bị nhào nặn bởi một thế giới quan lầm lạc. Schumacher đã lần lại lịch sử quan niệm 

về tôn giáo của con người thời cổ đại. Ông cho thấy các tôn giáo truyền thống đã bị con 

người thời hiện đại hiểu sai lệch. 

+ Môn loại: 190 / M458CH 

- Phòng Đọc: DV 58696 

- Phòng Mượn: MH 11579-11580 
 

34/. DUPRÉ, BEN. 50 ý tưởng Triết học = 50 philosophy ideas you really need to 

know / Ben dupré; Thiên Trang, Đinh Hồng Phúc dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 311tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Bàn về 50 chủ đề triết học thú vị, với những ý tưởng xưa cũ nhất hay hiện 

đại nhất, chúng đều rất gần gũi, có tầm ảnh hưởng, giúp chúng ta hiểu cách thế giới này 

tồn tại và cách chúng ta tri nhận về nó. 

+ Môn loại: 190 / N114M 

- Phòng Đọc: DL 18868 

- Phòng Mượn: MH 11587-11588 

200. TÔN GIÁO: 

35/. BAGGINI, JULIAN. Chủ nghĩa vô thần: Dẫn nhập ngắn / Julian Baggin; Thuỳ 

Dương dịch. - H. : Tri thức, 2020. - 207tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Atheism: A very short introduction 

Tóm tắt: Trình bày một trường hợp trí tuệ cho chủ nghĩa vô thần, dựa vào những lý 

lẽ tích cực cho sự thật của nó cũng như những lập luận tiêu cực chống lại tôn giáo như: 

Tìm hiểu chủ nghĩa vô thần, tranh luận về chủ nghĩa vô thần, đạo đức vô thần, ý nghĩa và 

mục đích, chủ nghĩa vô thần trong lịch sử... 
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+ Môn loại: 211 / CH500NGH 

- Phòng Đọc: DV 58695 

- Phòng Mượn: MH 11577-11578 

 

36/. BROWN, CLAIR. Kinh tế học Phật giáo: Một hướng đi minh triết cho ngành 

kinh tế chính trị / Clair Brown; Thích Thiện Chánh dịch. - H. : Tri thức, 2020. - 358tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Buddhist economics 

Tóm tắt: Giới thiệu một hướng đi minh triết cho các nhà kinh tế học, giúp họ có 

một mô hình kinh tế toàn diện dựa trên việc tìm hiểu con đường Phật giáo đối với kinh 

tế, sự tương quan qua lại giữa mọi người, sự phụ thuộc của chúng ta với môi trường, tài 

sản của cả người giàu và người nghèo, thước đo chất lượng cuộc sống, đón nhận kinh tế 

học Phật giáo. 

+ Môn loại: 294.3 / K312T 

- Phòng Đọc: DV 58692 

- Phòng Mượn: MH 11571-11572 

 

37/. TULKU THONDUP. Thiền - chữa lành thân và tâm/ Tulku Thondup; Dịch: 

Mộc Tử, Phương Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 286tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Boundless healing 

Tóm tắt: Tổng hợp các phương pháp chữa lành từ truyền thống Tây Tạng có thể 

mang đến sự an bình nội tâm, cụ thể là các pháp thiền Phật giáo - những phương pháp 

này dựa trên các bài tập Tây Tạng cổ nhằm chia sẻ con đường rèn luyện tâm trí để khai 

thác năng lực chữa lành thân và tâm. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305CH 

- Phòng Đọc: DL 18870 

- Phòng Mượn: MH 11591-11592 
 

38/. NGUYỄN MẠNH THẢO. Thiền truyện: Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Mạnh 

Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 85tr.; 17x17cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: 18 zen stories for hearts and minds 

Tóm tắt: Thiền thoại hay giai thoại Thiền giúp người học phát triển nhận thức, sự 

hiểu biết về bản thân và cuộc sống. Thiền thoại không những tác động trực tiếp đến tình 

cảm và cảm xúc mà còn giúp người học chuyển đổi tâm tính để trở nên minh triết hơn. 

Thiền truyện giúp người học có những trải nghiêm sâu xa về nội tâm, có chánh niệm và 

tỉnh thức ngay trong giây phút hiện tại. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305TR 

- Phòng Đọc: DN 3250 

- Phòng Mượn: MH 11599-11600 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
39/. PHẠM SÔNG THU. Truyền thông theo phong cách win - win / Phạm Sông 

Thu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 343tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của truyền thông, 

những "tai nạn" truyền thông, vai trò của truyền thông thương hiệu, truyền thông mạng 

xã hội, truyền thông sự kiện, truyền thông chính sách... Từ đó, giúp cho những người làm 

về công tác truyền thông có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp. 
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+ Môn loại: 302.23 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DL 18811 

- Phòng Mượn: MA 23171-23172 

 

40/. BON, GUSTAVE LE. Tâm lí học đám đông: Cùng tâm lí đám đông và phân 

tích cái tôi của Sigmund Freud / Gustave Le Bon; Nguyễn Xuân Khánh dịch; Bùi Văn 

Nam Sơn hiệu đính. - H. : Tri thức, 2020. - 435tr.; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế 

giới) 

Nguyên tác: La psychologie des foules 

Tóm tắt: Những nghiên cứu về tâm lí học đám đông, quy luật tâm lí về sự thống 

nhất tinh thần, tình cảm, đạo đức, tư tưởng, suy luận... cùng một số ý kiến, niềm tin của 

đám đông và phân loại, mô tả các loại đám đông khác nhau. 

+ Môn loại: 302.3 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 58698 

- Phòng Mượn: MA 23152-23153 
 

41/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội / Lê Thị Hằng chủ biên, Nguyễn Thị 

Kim Dung, Đỗ Xuân Tuất... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 176tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành và nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về 

phát triển xã hội; các giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội khi áp dụng 

vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, định hướng cho sự phát triển của dân tộc, tiếp tục soi 

sáng nhiều vấn đề đối với sự phát triển bền vững đất nước hiện nay, góp phần gợi mở một 

số vấn đề về phát triển trong thế giới ngày nay. 

+ Môn loại: 303.44 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 58629 

- Phòng Mượn: MA 23116-23117 
 

42/. MOISEEV, NIKITA. Tồn tại hay không tồn tại...nhân loại? / Nikita Moisee; 

Phạm Vĩnh Cư dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 430tr.; 21cm. - (Tủ sách Tri thức mới) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Быть или не быть… человечеству? 

Tóm tắt: Phân tích quan điểm của tác giả để đảm bảo hệ sinh thái của trái đất không 

bị huỷ hoại đó là sự thoả hiệp giữa nhân loại và tự nhiên, bằng trí tuệ của mọi người chứ 

không phải những tuyên bố hàn lâm xa rời thực tế. 

+ Môn loại: 304.2 / T454T 

- Phòng Đọc: DV 58699 

- Phòng Mượn: MA 23154-23155 
 

43/. THOMPSON, MICHAEL. Không hoảng loạn khi con kết bạn: Thấu hiểu đời 

sống xã hội của trẻ / Michael Thompson, Catherine O'Neill Grace, Lawrence J. Cohen; 

Khánh Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2020. - 281tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Best friends, worst enemies 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên cho cha mẹ về các mối quan hệ xã hội của con, 

sự khác biệt giữa tình bạn và sự yêu mến, lối hành xử khác biệt của con trai và con gái 

đối với chuyện tình cảm nam nữ, bạn chí cốt, bè phái. 

+ Môn loại: 305.231 / KH455H 

- Phòng Đọc: DV 58643 
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- Phòng Mượn: MA 23146-23147 
 

44/. LÊ THỊ QUỲNH HẢO. Vị thế và vai trò của phụ nữ Ê-Đê và Mnông trong xã 

hội truyền thống (Qua khảo sát sử thi và luật tục) : Giới thiệu văn hoá dân gian / Lê Thị 

Quỳnh Hảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 443tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Vị thế và vai trò của người phụ nữ Ê-đê và Mnông qua khảo sát sử thi và 

qua khảo sát luật tục. Vị thế, vai trò của họ từ góc nhìn so sánh và phát huy vị thế, vai trò 

của họ trong bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 305.48 / V300TH 

- Phòng Đọc: DV 58708 

- Phòng Mượn: MA 23157 
 

45/. LÂM QUANG HÙNG. Người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng.- H.: 

Văn hoá dân tộc, 2019. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc tộc người, môi trường cư trú, kinh tế, xã hội và văn 

hoá truyền thống của người Sán Dìu. 

+ Môn loại: 305.895100959 / NG558S 

- Phòng Đọc: DV 58727 

- Phòng Mượn: MA 23162 
 

46/. ĐOÀN THANH NÔ. Người Hoa ở Kiên Giang: Khảo cứu / Đoàn Thanh Nô. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 159tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát chung về tộc danh, dân số, cư trú, đặc trưng văn hoá, kinh tế, bề 

dày lịch sử gắn bó của người Hoa ở Kiên Giang. 

+ Môn loại: 305.895100959 / NG558H 

- Phòng Đọc: DV 58731 

- Phòng Mượn: MA 23166 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

47/. Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách 

tham khảo/ Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn đồng chủ biên, Nguyễn Đăng Dung... - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 432tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nhằm cung cấp những kiến thức, thông tin đa chiều 

về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp như: sự cần thiết của hiến pháp và chủ nghĩa hiến 

pháp; một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa hiến pháp; lịch sử tư tưởng về chủ nghĩa hợp 

hiến; sự phổ biến của chủ nghĩa hiến pháp và nhà nước pháp quyền như một giá trị, chuẩn 

mực quốc tế... 

+ Môn loại: 320.1 / PH109QU 

- Phòng Đọc: DL 18833 

- Phòng Mượn: MA 23212-23213 
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48/. NGUYỄN CHU HỒI. Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

: Sách chuyên khảo / Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Đỗ Tử Chung, Lê Quý Quỳnh.- H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 434tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nêu vai trò, vị thế và tiềm năng tài nguyên của biển, đảo Việt Nam. Phân 

tích môi trường và tai biến biển, vùng ven biển. Khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển, đảo. Vấn đề chủ quyền biển, đảo và chủ trương giải quyết của 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.109597 / T103NG 

- Phòng Đọc: DL 18835 

- Phòng Mượn: MA 23217-23218 
 

49/. NGUYỄN BÁ QUANG. Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ 

Chí Minh / Nguyễn Bá Quang. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về "Dân vận khéo" trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh, một số tiêu chí mô hình, điển hình cũng như phương pháp, đề xuất nhằm 

hiện thực hoá tư tưởng "Dân vận khéo" của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện 

nay; làm theo phong cách dân vận của Hồ Chí Minh. Trích dẫn những câu nói và viết về 

dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 324.2597071 / H419T 

- Phòng Đọc: DV 58678 

- Phòng Mượn: MH 11543-11544 

 

50/. NGUYỄN TÁC LUỸ. Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

từ đại hội Đảng ở cơ sở / Nguyễn Tác Luỹ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.- 

191tr. : Bảng, biểu đồ; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận về bầu cử trong Đảng và công tác bầu cử 

của đại hội đảng ở cơ sở. Khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những 

vấn đề còn tồn tại trong công tác bầu cử ở đại hội cơ sở của một số địa phương vùng đồng 

bằng sông Hồng. Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng, giải pháp và những gợi 

mở trong công tác bầu cử của đại hội đảng bộ cơ sở thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / B125C 

- Phòng Đọc: DV 58674 

- Phòng Mượn: MH 11531-11532 
 

51/. Nhận diện về "tự diễn biến" "tự chuyển hoá" và giải pháp đấu tranh ngăn chặn/ 

Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Khả Phiêu...; Sưu tầm, biên soạn: Cao Văn 

Thống chủ biên... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 280tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà 

quản lý, các nhà khoa học, nghiên cứu đăng trên các báo về các vấn đề: đấu tranh chống 

"diễn biến hoà bình" làm thất bại âm mưu chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù 

địch; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; nhận diện suy 

thoái về tư tưởng đạo đức của một số cán bộ, Đảng viên để xây dựng Đảng thật sự trong 

sạch, vững mạnh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NH121D 
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- Phòng Mượn: MH 11537-11538 
 

52/. Tài liệu hướng dẫn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng / Mai Yến Nga tuyển chọn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 151tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; các chỉ đạo, 

hướng dẫn, hệ thống các văn bản, biểu mẫu mới nhất của Trung ương Đảng hướng dẫn 

tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 58675 

- Phòng Mượn: MH 11533-11534 
 

53/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Bùi Văn Thạch, 

Hoàng Anh Tuấn, Phạm Chí Thành, Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Đức Thắng chủ biên.- H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 18 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.8 : 1961-1962. - 1226tr. 

Tóm tắt: Các tài liệu trong tập văn kiện phản ánh khá đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo 

toàn diện của Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ và chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm tại Nam Bộ trong hai năm 1961-

1962. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 18867 
 

54/. Lịch sử Đảng bộ quận Cái Răng (1975 - 2015) / Ban Chấp hành Đảng bộ quận 

Cái Răng. - Cần Thơ : Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng, 2020. - 484tr.; 22cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: huyện Châu Thành khắc phục hậu quả chiến tranh, cải 

tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội (30/4/1975 - 1985); huyện Châu Thành thời kỳ đổi mới 

và phát triển (1986 -2003); quận Cái Răng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

hội nhập (02/01/2004 - 2015). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2859-2860 
 

55/. NGUYỄN VĂN THUẬN. Lịch sử Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ (1975 

- 2015) / Nguyễn Văn Thuận, Lương Văn Bền, Trần Văn Dương,.. - H.: Công an nhân 

dân, 2020. - 389tr.; 22cm 

ĐTTS ghi: Thành uỷ Cần Thơ. Đảng Bộ Công an thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Trình bày 5 chương: Đảng bộ Ty công an lãnh đạo công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự những năm đầu sau giải phóng (1975 - 1979); Đảng bộ công an tỉnh Hậu 

Giang củng cố tổ chức,..(1980 - 1985); Đảng bộ công an tỉnh Hậu Giang lãnh đạo đổi mới 

toàn diện công tác công an phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới... (1986 -1991); Đảng bộ 

công an tỉnh Cần Thơ lãnh đạo công tác đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" của các thế 

lực thù địch... (1992 - 2003); Đảng bộ công an thành phố Cần Thơ kiện toàn bộ máy tổ 

chức... (2004 - 2015). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
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- Phòng Địa chí: DC 2861-2862 
 

56/. Lịch sử Đảng bộ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ / Lâm Trọng Thắng, 

Nguyễn Thị Ly Ly, Nguyễn Văn Kỳ... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều 

T.2 : 1975 - 2015. - 229tr. 

Tóm tắt: Khái quát và hệ thống hoá tiến trình lịch sử 40 năm của Đảng bộ thành 

phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều kể từ ngày 01/5/1975 đến ngày 31/12/2015 (thành phố 

Cần Thơ 28 năm và quận Ninh Kiều 12 năm) với nhiều thay đổi, biến động. 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2863-2865 
 

57/. ĐỖ LÊ CHI. Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á 

- Thái Bình Dương / Đỗ Lê Chi. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 226tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng của cấu trúc an ninh tại khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và sự tham gia của Việt Nam, 

trên cơ sở đó dự báo tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

thời gian tới và đề xuất một số khuyến nghị chính sách. 

+ Môn loại: 327.0959 / V308N 

- Phòng Mượn: MA 23214-23215 
 

58/. HAYDEN, MICHAEL V.. Chơi đến cùng - Tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng 

bố : Sách tham khảo / Michael V. Hayden; Đinh Trọng Minh dịch. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2019. - 638tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung sách đi sâu vào các vấn đề như tình báo Mỹ đã phản ứng như 

thế nào trong bối cảnh bị khủng bố - một cuộc chiến lớn và một cuộc cách mạng công 

nghệ sâu rộng nhất trong 500 năm qua. Trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9, NSA làm 

những gì và sau đó đã thay đổi như thế nào. Tại sao NSA lại bắt đầu chương trình giám 

sát chống khủng bố gây tranh cãi bao gồm cả việc nghe lén điện thoại cá nhân trong 

nước... 

+ Môn loại: 327.1273 / CH462Đ 

- Phòng Mượn: MA 23216 
 

59/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hoà bình cho Việt 

Nam / Hồ Chí Minh; Nguyễn Anh Minh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bức thư do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo gửi tới các vị 

tổng thống Pháp, Mỹ, các chính trị gia, tướng lĩnh, binh sĩ, tù binh, kiều dân, thanh niên... 

trong những năm 1945 - 1969. Những bức thư chứa đựng tính nhân văn cao cả, tinh thần 

bác ái, cảm thông, đồng thời gửi gắm những thông điệp, yêu cầu khẩn thiết đối với các 

nhà cầm quyền tuân thủ thực hiện các cam kết của Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến 

tranh phi nghĩa, trả lại hoà bình cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.1 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 58642 

- Phòng Mượn: MA 23144-23145 
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330. KINH TẾ HỌC: 
60/. ĐỖ VĂN DŨNG. Giải pháp đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 

phát triển hệ thống khách hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam: Gia tăng giá trị - Khẳng 

định vị thế / Đỗ Văn Dũng chủ biên, Phạm Thanh Hằng, Đỗ Mạnh Hùng. - H.: Tài chính, 

2020. - 315tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày giải pháp để tổ chức, doanh nghiệp phát triển tối đa chất lượng 

nguồn nhân lực, phát triển hệ thống khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp và đạt được phát triển xuất sắc vượt trội thông qua phát triển hệ thống khách 

hàng. 

+ Môn loại: 331.1109597 / GI-103PH 

- Phòng Mượn: MA 23142-23143 
 

61/. NGUYỄN ĐĂNG QUANG. Lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 

anh hùng : Hỏi và đáp / Nguyễn Đăng Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. - 294tr.; 19cm 

Tóm tắt: Nội dung phản ánh cô đọng, ngắn gọn quá trình hình thành, phát triển của 

Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày đầu thành lập cho đến nay, dưới dạng hỏi và đáp. 

+ Môn loại: 335.009597 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 58759 

- Phòng Mượn: MA 23245-23246 
 

62/. HỒ CHÍ MINH. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh. - H.: Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 68tr.; 14cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và điếu văn 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc khi Bác mất. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 

- Phòng Đọc: DN 3256 

- Phòng Mượn: MH 11609-11610 
 

63/. Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn: Nguyễn 

Văn Đạo, Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị Kim Huế... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 439tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể 

hiện một số khía cạnh trong phong cách của Người: Một chính khách quyết đoán, sắc sảo, 

một nhà báo luôn thấu hiểu và am tường thủ thuật của nghề phóng viên kết hợp hài hoà 

với nghệ thuật điêu luyện khi sử dụng ngôn ngữ trên báo chí...trong suốt cuộc đời hoạt 

động cách mạng. 

+ Môn loại: 335.4346 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 18866 

- Phòng Mượn: MH 11585-11586 
 

64/. Tư tưởng Hồ Chí Minh hỏi - đáp : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo / Trần Thị Phúc An chủ biên, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thuý Hà, 

Lê Quốc Hiệp. - H. : Chính trị quốc gia, 2019. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 6 chương 37 câu hỏi dựa theo kết cấu của chương trình học tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Sau mỗi câu hỏi là câu hỏi phụ giúp sinh viên hiểu thêm giá trị, thấm 

nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng Mượn: MH 11535-11536 
 

65/. JOHNSON, KEVIN D.. Tư duy doanh nhân = The entrepreneur mind: Cách 

doanh nhân nghĩ, việc doanh nhân làm qua 100 bài học xương máu / Kevin D. Johnson; 

Nguyệt Minh dịch. - H.: Công thương, 2020. - 325tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả đưa ra những nguyên tắc quan trọng theo từng bước để xây dựng 

nền tảng kinh doanh vững mạnh, đi từ ý tưởng đến thực thi. Đây thực sự là một cuốn sách 

cần đọc dành cho những người sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 338.092 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 18821 

- Phòng Mượn: MA 23191-23192 
 

66/. POUNDSTONE, WILLIAM. Những đòn tâm lý trong định giá sản phẩm: Ảo 

tưởng về giá trị công bằng (và cách chớp thời cơ) / William Poundstone; Trần Thanh 

Hương dịch; Nguyễn Hoàng Phương hiệu đính. - H. : Công thương, 2020. - 362tr.: Hình 

vẽ, biểu đồ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những đòn tâm lý trong việc định giá sản phẩm dựa trên giá trị 

của doanh nghiệp: Thiết kế thẻ giá, giảm giá, quảng cáo... nhằm thuyết phục người tiêu 

dùng tự nguyện trả nhiều tiền hơn giá trị thực của hàng hoá, dịch vụ, giúp doanh nghiệp 

tối ưu hoá lợi nhuận và tăng hiệu suất tiêu thụ. 

+ Môn loại: 338.5 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DL 18814 

- Phòng Mượn: MA 23177-23178 
 

67/. ĐẶNG THU GIANG. Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng 

tạo của doanh nghiệp / Đặng Thu Giang, Cao Thị Thu Anh. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 

2019. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về lý luận về chính sách tài chính thúc đẩy hoạt 

động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính và 

tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thực trạng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, chính sách tài chính và tín dụng khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và khuyến nghị 

một số giải pháp tài chính, tín dụng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

+ Môn loại: 338.6 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 58760 

- Phòng Mượn: MA 23251-23252 
 

68/. HÀ MINH HIỆP. Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 

4.0 / Hà Minh Hiệp. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 206tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề xoay quanh doanh nghiệp với Cách mạng công 

nghiệp 4.0; những tác động, chỉ số sẵn sàng tiếp cận, tăng cường mức độ tiếp cận và xây 

dựng lộ trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0; nhà máy thông minh - phương thức 

sản xuất mới của doanh nghiệp trong Cách mạng công nghiệp 4.0. 

+ Môn loại: 338.709597 / D408NGH 
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- Phòng Đọc: DL 18830 

- Phòng Mượn: MA 23207-23208 
 

69/. DAVENPORT, CHRISTIAN. Những bá chủ không gian : Elon Musk, Jeff 

Bezos và công cuộc chinh phục vũ trụ / Christian Davenport; Trần Thanh Hương dịch.- 

The space barons. - H. : Thế giới, 2020. - 420tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách viết về những "gã khùng", những tỷ phú thế giới đứng sau các đế chế 

lẫy lừng như Tesla, Amazon, Virgin, Microsoft. Họ đã từng thay đổi tư duy của cả thế 

giới về thương mại điện tử, công nghệ, hàng không, năng lượng mặt trời và giờ đây họ 

đang dùng khối tài sản khổng lồ của mình, một lần nữa, tạo nên cơn chấn động toàn cầu 

bằng cuộc chiến không khoan nhượng trong hành trình hiện thực hoá ý tưởng du lịch 

không gian. 

+ Môn loại: 338.7 / NH556B 

- Phòng Đọc: DL 18823 
 

70/. Tuyển tập bất bình đẳng / François Bourguigon, Kaushik Basu, Michael 

Dauderstädt...; Dịch: Bùi Thu Anh... - H. : Tri thức, 2019. - 414tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về vấn đề bất bình đẳng: Bất bình đẳng và tăng 

trưởng, bất ổn tiềm ẩn của bất bình đẳng, các bất bình đẳng, các chiều bất bình đẳng ở 

Việt Nam, bất bình đẳng về giới làm tăng bất bình đẳng về thu nhập và kìm hãm tăng 

trưởng, trốn thuế và bất bình đẳng về của cải, sự quan trọng của bất bình đẳng toàn cầu, 

bất bình đẳng và Internet, công nghệ và bất bình đẳng... 

+ Môn loại: 338.91 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 18826 

- Phòng Mượn: MA 23199 
 

71/. LÊ HUY BÁ. Công nghệ sinh thái / Lê Huy Bá chủ biên, Nguyễn Xuân Hoàn, 

Lê Hùng Anh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 21cm 

T.2. - 407tr. 

Tóm tắt: Trình bày các tiêu chuẩn đánh giá và xây dựng đô thị sinh thái, mảng xanh 

trong đô thị sinh thái, giới thiệu một số mô hình đô thị sinh thái, nền nông nghiệp đô thị 

sạch, phát triển kinh tế xanh, bền vững, giới thiệu một số mô hình quy hoạch cảnh quan 

đô thị sinh thái, ngôi nhà sinh thái... 

+ Môn loại: 338.9597 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 58763 

- Phòng Mượn: MA 23255-23256 
 

72/. VŨ ANH DŨNG. Quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh/ 

Vũ Anh Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 414tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh và tăng 

trưởng xanh, xây dựng mô hình quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh, 

thực trạng, hàm ý vĩ mô, vi mô từ mô hình quản lý chuỗi cung ứng xanh và dự đoán một 

số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh xanh triển vọng tại Việt Nam đến 2030. 

+ Môn loại: 338.9597 / QU105L 

- Phòng Mượn: MA 23249-23250 
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73/. Cái khó ló cái khôn = Portfolios of the poor: How the world's poor live on $2 a 

day : Cách người nghèo sống với 2 đô-la mỗi ngày / Daryl Collins, Jonathan Morduch, 

Stuart Rutherford, Orlanda Ruthven; Ngô Đình Nguyên Thạch dịch. - H.: Tri thức, 2020. 

334tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về hành vi tài chính cũng như việc phân tích số 

liệu thu thập được, giúp bạn có thể hiểu được cách người nghèo quản lý tiền theo cách 

mà họ đã làm một cách hiệu quả nhất: Từ việc tạo lập hồ sơ tài chính của người nghèo, 

giảm gánh nặng hàng ngày, xử lý rủi ro, xây dựng nền tảng tạo ra các khoản tiền lớn hữu 

dụng, cái giá của đồng tiền... 

+ Môn loại: 339.4 / C103KH 

- Phòng Đọc: DL 18825 

- Phòng Mượn: MA 23197-23198 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

74/. Giáo trình Nhập môn luật học / Biên soạn: Viên Thế Giang, Bùi Hữu Toàn chủ 

biên, Võ Thị Mỹ Hương... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 428tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, giới hạn và cách tiếp cận nhập môn luật học trong hệ 

thống khoa học pháp lý; các học thuyết cơ bản về pháp luật; nhà nước: Chủ thể sáng tạo 

và bảo đảm pháp luật được thi hành; cơ chế điều chỉnh pháp luật: hình thức thể hiện giữa 

nhu cầu thiết lập trật tự xã hội của nhà nước và sự tiếp nhận của đối tượng chịu tác động 

của pháp luật; nguồn gốc của pháp luật, hình thức và hệ thống pháp luật... 

+ Môn loại: 340.071 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 58631 

- Phòng Mượn: MA 23120-23121 
 

75/. Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật : Dành cho đào tạo đại học, 

sau đại học và trên đại học ngành Luật / Vũ Trọng Lâm chủ biên; Nguyễn Văn Động, 

Đinh Ngọc Thắng... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 523tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống các kiến thức cơ bản của môn học lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật trên cơ sở kế thừa kiến thức khoa học đã được thừa nhận, tiếp thu có chọn lọc 

những thành mới của khoa học pháp lý trong, ngoài nước, cập nhật các văn bản pháp luật 

mới nhất, làm rõ các quan điểm chỉ đạo của Đảng... 

+ Môn loại: 340.071 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18837 

- Phòng Mượn: MA 23221-23222 

 

76/. Luật sư Vũ Trọng Khánh - Cuộc đời và sự nghiệp / Vũ trọng Khải, Vũ Đình 

Hoè, Trương Thị Hoà, Phan Đăng Thanh... - H.: Tư pháp, 2019. - 351tr. : Ảnh, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Tập hợp lời tự thuật và bài viết của luật sư Vũ Trọng Khánh; bài viết 

của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về ông; giới thiệu lễ đặt tên phố Vũ Trọng Khánh. 

+ Môn loại: 340.092 / L504S 

- Phòng Đọc: DL 18832 

- Phòng Mượn: MA 23211 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-19- 

77/. PHẠM HỒNG HẠNH. Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển 

và thực tiễn của Việt Nam / Phạm Hồng Hạnh. - H. : Công an nhân dân, 2020.- 379tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về quản lý khoáng sản biển trong pháp luật quốc tế; quản 

lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản biển theo quy định của pháp luật quốc tế; bảo 

vệ môi trường biển và giải quyết tranh chấp quốc tế trong hoạt động thăm dò, khai thác 

khoáng sản biển; những vấn đề pháp lý về quản tài nguyên dầu khí của Việt Nam; Thực 

tiễn thực thi pháp luật về quản lý dầu khí của Việt Nam... 

+ Môn loại: 341.4 / PH109L 

- Phòng Đọc: DV 58638 

- Phòng Mượn: MA 23134-23135 
 

78/. VŨ TRỌNG LÂM. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Vũ Trọng Lâm chủ 

biên. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H.- : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 207tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam, nhận 

thức chung về luật hiến pháp Việt Nam; Về chế độ chính trị, chính sách đại đoàn kết dân 

tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công 

dân. Tìm hiểu về vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm kỳ, nhiệm vụ và quyền hạn... của 

Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Kiểm toán nhà nước và chế độ bầu cử của 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.59702 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18836 

- Phòng Mượn: MA 23219-23220 
 

79/. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Tái bản. - H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2019. - 92tr.; 18cm 

Tóm tắt: Trình bày Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các 

nội dung về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo 

vệ tổ quốc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, 

hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, toà án, viện kiểm soát nhân dân, quốc kì, quốc hiệu, 

quốc ca... 

+ Môn loại: 342.59702 / H305PH 

- Phòng Đọc: DN 3249 

- Phòng Mượn: MA 23247-23248 
 

80/. TRẦN THỊ LÂM THI. Cưỡng chế hành chính - Lý luận và thực tiễn / Trần Thị 

Lâm Thi. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 251tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát những vấn đề chung về cưỡng chế hành chính; phân 

tích thực trạng pháp luật về cưỡng chế hành chính cũng như thực tiễn áp dụng các biện 

pháp cưỡng chế hành chính ở nước ta hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật cưỡng chế hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời bảo đảm quyền công dân, quyền con người. 

+ Môn loại: 342.597 / C561CH 

- Phòng Đọc: DV 58633 
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- Phòng Mượn: MA 23124-23125 
 

81/. PHẠM THỊ HUỆ. Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm 

phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Huệ. - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2020. - 247tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi ích trong 

hoạt động công vụ; nghiên cứu thực trạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích 

trong hoạt động công vụ tại Việt Nam thời gian qua; giải pháp hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích. 

+ Môn loại: 342.597 / K304S 

- Phòng Đọc: DV 58636 

- Phòng Mượn: MA 23130-23131 
 

82/. Luật quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2018. - 138tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật quản lý, sử dụng tài sản công với những quy định chung 

và những quy định cụ thể về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng... 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Đọc: DV 58752 

- Phòng Mượn: MA 23230-23231 

 

83/. Luật Ngân sách nhà nước: Có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. - H.: 

Lao động, 2019. - 111tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Ngân sách nhà nước với những quy định chung 

và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về ngân sách nhà nước; nguồn thu, chi của 

ngân sách các cấp; lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách 

nhà nước cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504NG 

- Phòng Đọc: DV 58756 

- Phòng Mượn: MA 23240-23241 
 

84/. Luật Giao thông đường bộ : Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

và đường sắt / Minh Ngọc giới thiệu. - H. : Lao động, 2020. - 375tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Giao thông đường bộ với những quy định chung 

và quy định cụ thể về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng; phương tiện tham 

gia; người điều khiển phương tiện; vận tải đường bộ; quản lý nhà nước và điều khoản thi 

hành; nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt và hệ thống biến báo hiệu giao thông đường bộ. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504GI 

- Phòng Đọc: DV 58757 

- Phòng Mượn: MA 23242-23243 
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85/. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt: Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.-  H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 274tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt gồm: những quy định chung; các hành vi vi phạm, hình 

thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ, đường sắt; thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59709 / QU600Đ 

- Phòng Đọc: DV 58639 

- Phòng Mượn: MA 23136-23137 
 

86/. TRƯƠNG QUỐC BẢO. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước 

trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật thi đua, khen thưởng / Trương Quốc Bảo. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2010. - 263tr.; 19cm 

Tóm tắt: Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Thực trạng và 

giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng có hiệu quả tư tưởng của Người về thi đua yêu nước 

trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 344.597 / V121D 

- Phòng Mượn: MA 23244 
 

87/. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. - H. : Lao động, 2020. - 91tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những 

quy định chung và quy định cụ thể trong một số lĩnh vực; Trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi 

phạm và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 58755 

- Phòng Mượn: MA 23238-23239 

 

88/. PHẠM THANH HỮU. Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

và bảo hiểm thất nghiệp / Phạm Thanh Hữu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.- 

175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; xử lý vi phạm 

hành chính đối với các vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

+ Môn loại: 344.59702 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 58632 

- Phòng Mượn: MA 23122-23123 

 

89/. Hỏi - đáp về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn 

thi hành / Lê Hữu Anh chủ biên, Lê Quang Toàn, Nguyễn Long Thành... - H. : Công an 

nhân dân, 2019. - 396tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu 40 câu hỏi đáp liên quan tới Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình 

sự kèm theo các tình huống thực tiễn và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 58640 

- Phòng Mượn: MA 23138-23139 
 

90/. NGUYỄN VĂN TUÂN. Pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo vệ quyền con 

người / Nguyễn Văn Tuân. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 608tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về pháp luật tố tụng hình sự. Thủ tục tố 

tụng hình sự, quyền con người và quyền bào chữa trong tố tụng hình sự. 

+ Môn loại: 345.597 / PH109L 

- Phòng Mượn: MA 23204 
 

91/. NGUYỄN VĂN KHÔI. 101 tư vấn pháp luật thường thức về nhà ở / Nguyễn 

Văn Khôi. - H. : Thanh niên, 2020. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp 101 câu hỏi cùng lời giải đáp các vấn đề còn vướng mắc trong 

thực tiễn hiện quy định pháp luật về nhà ở và được sắp xếp theo các chủ đề: giấy tờ nhà, 

tặng cho nhà, mua bán nhà, chủ quyền nhà, thuê nhà, xây dựng nhà, tranh chấp nhà ở, nhà 

chung cư, nhà ở xã hội, mua nhà của nhà nước... 

+ Môn loại: 346.59704 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 58641 

- Phòng Mượn: MA 23140-23141 

 

92/. Luật kinh doanh bất động sản. - H. : Lao động, 2020. - 79tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật kinh doanh bất động sản gồm các quy định chung 

và quy định cụ thể về kinh doanh bất động sản có sẵn, kinh doanh bất động sản hình thành 

trong tương lai, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước về kinh doanh bất 

động sản và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504K 

- Phòng Đọc: DV 58754 

- Phòng Mượn: MA 23236-23237 
 

93/. Luật hợp tác xã (hiện hành). - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 83tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung các phần qui định chung và qui định cụ thể về thành 

lập, đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã, xã viên, tài sản, 

tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, khen thưởng và xử lí vi 

phạm, điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 58750 

- Phòng Mượn: MA 23226-23227 

 

94/. Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ 

bản: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung chủ biên, Đồng Ngọc Ba, Đoàn Trung Kiên... 

- Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. -

587tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Gồm 4 phần: Tổng quan pháp luật về hợp đồng, một số hợp đồng - những 

vấn đề pháp lý, một số vấn đề cơ bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng và một số mẫu 

hợp đồng cụ thể trong thương mại, đầu tư. 

+ Môn loại: 346.59707 / PH109L 

- Phòng Đọc: DL 18834 
 

95/. Luật Thương mại (sửa đổi năm 2017, 2019). - H. : Lao động, 2020. - 191tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Thương mại (sửa đổi năm 2017, 2019) bao gồm: 

Những quy định chung; các quy định cụ thể về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc 

tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại cùng một số hoạt động thương mại 

cụ thể, chế tài và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59707 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 58753 

- Phòng Mượn: MA 23234-23235 

 

96/. TRƯƠNG THANH ĐỨC. Cẩm nang pháp luật ngân hàng: Nhận diện những 

vấn đề pháp lý / Trương Thanh Đức. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 575tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày pháp luật chung về ngân hàng; pháp luật về dịch vụ ngân hàng; 

tiền tệ và thanh toán; tín dụng ngân hàng; xử lý nợ và rủi ro. 

+ Môn loại: 346.597 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 18838 

- Phòng Mượn: MA 23223 
 

97/. PHẠM THỊ GIANG THU. Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng 

khoán ở Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu chủ biên, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Ngọc 

Lương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động giao dịch điện tử trên thị 

trường chứng khoán và pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; thực 

trạng pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Việt Nam; hoàn thiện 

pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán và biện pháp đảm bảo hiệu 

quả thực thi pháp luật. 

+ Môn loại: 346.597 / PH109L 

- Phòng Đọc: DV 58635 

- Phòng Mượn: MA 23128-23129 
 

98/. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Hiện hành). - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2018. - 107tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với những qui định 

chung và những qui định cụ thể về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động 

quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thiệt hại được bồi thường; kinh phí bồi thường 

và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504TR 

- Phòng Đọc: DV 58751 
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- Phòng Mượn: MA 23228-23229 
 

99/. Luật hoà giải ở cơ sở (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019.  

32tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Hoà giải ở cơ sở với những quy định 

chung và quy định cụ thể về hoà giải viên, tổ hoà giải; hoạt động hoà giải ở cơ sở; trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hoà giải cơ sở và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504H 

- Phòng Mượn: MA 23232-23233 

 

100/. Hướng dẫn học môn Pháp luật đại cương / Vũ Quang chủ biên, Nguyễn Văn 

Lâm, Nguyễn Thị Yến, Cao Thuỳ Dương... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 159tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; các hệ thống 

pháp luật chủ yếu trên thế giới; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; những 

lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ và lĩnh vực pháp luật về khoa học - công nghệ ở Việt 

Nam; gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập tình huống có kèm theo những câu hỏi tham khảo về 

nhà nước và pháp luật. 

+ Môn loại: 349.597 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18827 

- Phòng Mượn: MA 23200-23201 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

101/. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. Sổ tay kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công 

chức văn phòng - thống kê cấp xã / Nguyễn Thị Thanh Hương chủ biên, Trần Thị Minh 

Tâm, Hoàng Văn Luận... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 240tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và giải đáp một số vấn đề cụ thể về: công chức văn 

phòng - thống kê; kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng - thống kê cấp xã; kỹ năng soạn thảo 

văn bản cấp xã; các công tác văn thư, lưu trữ, thống kê ở UBND cấp xã. 

+ Môn loại: 352.609597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 58634 

- Phòng Mượn: MA 23126-23127 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
102/. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN. Truyền thông khoa học và công nghệ: Truyền 

thông trong dự phòng bệnh dịch và hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khoẻ công cộng/ 

Nguyễn Thị Kim Liên. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 143tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những nguy cơ đối với sức khoẻ con người, truyền thông và dự 

phòng bệnh tật; Truyền thông nguy cơ - cách tiếp cận chủ động và toàn diện trong dự 

phòng và ứng phó với các nguy cơ đối với sức khoẻ. Thực hiện các nguyên tắc của truyền 

thông nguy cơ trong triển khai các thành tố của truyền thông trong vụ dịch/ tình trạng y 

tế công cộng khẩn cấp; Hỗ trợ giải quyết tình huống dịch bệnh và tình trạng y tế khẩn 

cấp. 

+ Môn loại: 362.1 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DV 58762 

- Phòng Mượn: MA 23253-23254 
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103/. ĐÀO VĂN DŨNG. Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nghiên cứu hệ thống 

y tế : Dùng cho học viên sau đại học / Đào Văn Dũng. - H. : Y học, 2020. - 339tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài học cung cấp kiến thức cơ bản trong nghiên cứu khoa học về 

hệ thống y tế như: Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; đại cương nghiên cứu 

hệ thống y tế; xác định vấn đề nghiên cứu; mục tiêu, giả thuyết và biến số nghiên cứu; 

loại hình, thiết kế nghiên cứu; kỹ thuật thu thập số liệu... Giới thiệu các phụ lục minh hoạ 

một số thiết kế nghiên cứu thường gặp. 

+ Môn loại: 362.1 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18828 

- Phòng Mượn: MA 23202-23203 
 

104/. Độc chất và an toàn thực phẩm / Trần Lệ Thu, Lê Huy Bá chủ biên, Nguyễn 

Thị Ngọc Hợi... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 502tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về độc học thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc thực 

vật không an toàn khi có chứa độc chất độc tố, thịt động vật không an toàn khi có chứa 

độc chất, độc tố, thực phẩm không an toàn do: Nhiễm vi sinh vật và ký sinh trùng, độc 

chất tồn dư trong quá trình trồng trọt, do độc chất xâm nhiễm, tồn dư trong quá trình chăn 

nuôi, chế biến sản phẩm, sử dụng phụ gia và chất bảo quản, đồ uống không cồn không an 

toàn khi nó sinh ra độc chất, an toàn thực phẩm liên quan đến độc tố thần kinh, bàn về 

vấn đề an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / Đ451CH 

- Phòng Đọc: DV 58764 

- Phòng Mượn: MA 23257-23258 
 

105/. Độc chất và an toàn thực phẩm / Trần Lệ Thu, Lê Huy Bá chủ biên, Nguyễn 

Thị Ngọc Hợi... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 474tr. 

Tóm tắt: Trình bày an toàn thực phẩm khi sử dụng vitamin quá liều, gây độc tính, 

an toàn thực phẩm với các acid amin chứa lưu huỳnh oxy hoá, cafein trong chế độ ăn 

kiêng và độc tính của nó, phân tích rủi ro và lợi ích của việc bổ sung vitamin, dinh dưỡng 

cho bệnh nhân sau khi ngộ độc do nhiễm khuẩn, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

HACCP CODEX, hành vi con người và vấn đề an toàn thực phẩm cộng đồng, quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / Đ451CH 

- Phòng Đọc: DV 58765 

- Phòng Mượn: MA 23259-23260 
 

106/. Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong tình hình mới / Lê Văn Thắng, Nguyễn Đức Hà đồng chủ biên; Lê 

Văn Thắng, Đoàn Minh Huấn, Trần Văn Phong... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2019. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nhằm nhận diện rõ hơn âm mưu, thủ đoạn, phương 

thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động hiện nay; làm rõ những kết quả đạt 

được, những vấn đề tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò 
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của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên 

tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng. 

+ Môn loại: 363.209597 / C455A 

- Phòng Đọc: DL 18829 

- Phòng Mượn: MA 23205-23206 
 

107/. Môi trường và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Phạm Ngọc Đăng 

chủ biên, Lê Thạc Cán, Đặng Kim Chi... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.- 488tr.: 

Bảng, biểu đồ; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) 

Tóm tắt: Trình bày khái quát hiện trạng, những thách thức của môi trường Việt 

Nam; Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường, quản lý tốt việc khai thác, 

sử dụng tài nguyên, ứng phó thành công với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh, 

phát triển bền vững đất nước trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang 

diễn ra. 

+ Môn loại: 363.7009597 / M452TR 

- Phòng Đọc: DL 18831 

- Phòng Mượn: MA 23209-23210 
 

108/. NGUYỄN THỊ THANH THUỲ. Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc 

gia ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Thuỳ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 190tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện 

nay. Nguyên nhân, điều kiện và các giải pháp tăng cường phòng ngừa các tội các tội xâm 

phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 364.109597 / PH431NG 

- Phòng Đọc: DV 58637 

- Phòng Mượn: MA 23132-23133 

 

109/. TERAMOTO MINORU. Độ bao phủ và mức độ sử dụng bảo hiểm y tế ở Việt 

Nam: Báo cáo giữa kỳ / Teramoto Minoru chủ biên, Nguyến Thị Minh Châu, Nguyễn Thị 

Cúc Trâm, Lê Thị Mỹ. - H. : Viện Nghiên cứu kinh tế châu Á, 2019.-103tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày độ bao phủ và mức độ sử dụng bảo hiểm y tế ở trẻ em dưới 6 

tuổi, tiếp cận bảo hiểm y tế của người cao tuổi thuộc diện nghèo tại thành phố Hồ Chí 

Minh, mối quan hệ giữa người khuyết tật và y tế, bảo hiểm tế ở người có HIV/ AIDS, cơ 

cấu của chế độ bảo hiểm y tế ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 368.38 / Đ450B 

- Phòng Đọc: DL 18897 

370. GIÁO DỤC: 
110/. GARDNER, HOWARD. Trí khôn phi học đường : Tư duy của trẻ trước tuổi 

đi học và nhà trường theo đó nên dạy thế nào / Howard Gardner; Phạm Anh Tuấn dịch. 

H. : Tri thức, 2020. - 467tr.; 24cm. - (Tủ sách tâm lí học giáo dục Cánh Buồm) 

Tên sách tiếng Anh: The unschooled mind 

Tóm tắt: Trình bày nghiên cứu về học tập, sự ra đời và phát triển của trí khôn, học 

tập ở giai đoạn đầu đời, nhận thức thế giới bên ngoài qua các biểu trưng, trực giác của trẻ 
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trước tuổi đi học, những giá trị và truyền thống của giáo dục, nhà trường, một số khó khăn 

do nhà trường gây ra khi giảng dạy cho trẻ, đưa ra các giải pháp hướng tới giáo dục vì sự 

nhận thức đích thực. 

+ Môn loại: 370.15 / TR300KH 

- Phòng Đọc: DL 18813 

- Phòng Mượn: MA 23175-23176 
 

111/. VƯƠNG ỨNG LÂN. Tam tự kinh / Vương Ứng Lân; Phạm Hồng dịch. - H.: 

Dân trí, 2019. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung Tam tự kinh nói về: Tính người và sự dạy dỗ, lễ nghi, hiếu đễ, 

các sách phải học, giản thuật các triều đại đế vương trong lịch sử Trung Quốc, các gương 

hiếu học, khuyên trẻ cố gắng học để sau này được hiển vinh. 

+ Môn loại: 370.951 / T104T 

- Phòng Đọc: DV 58618 

- Phòng Mượn: MA 23094-23095 

380. THƯƠNG MẠI: 

112/. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới/ 

Phạm Ngọc Anh, Trần Văn Dũng chủ biên; Nguyễn Đức Hà... - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 192tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; 

thực trạng và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến nền kinh tế Việt Nam; 

dự báo chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc 

gia trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 382.0973 / CH305TR 

- Phòng Đọc: DV 58630 

- Phòng Mượn: MA 23118-23119 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
113/. HỒNG MINH. 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam / Hồng Minh tổng 

hợp biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 171tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm. - (Tìm hiểu văn 

hoá cổ truyền) 

Tóm tắt: Giới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá 

của người Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh  

dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và chọn ngày, giờ. 

+ Môn loại: 390.09597 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 18879 

- Phòng Mượn: MA 23224-23225 
 

114/. SANG SẾT. Phong tục, lễ nghi và tranh ký tự dân tộc Khmer Nam Bộ / Sang 

Sết. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 239tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày về phong tục thờ cúng và những lễ nghi của người Khmer ở 

Nam Bộ. Giới thiệu một số hình ảnh về văn hoá, tranh ký tự, tranh vẽ, tranh khắc đá của 

người Khmer Nam Bộ. 

+ Môn loại: 390.09597 / PH431T 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-28- 

- Phòng Đọc: DV 58749 

- Phòng Mượn: MA 23168 
 

115/. HOÀNG TUẤN CƯ. Văn hoá dân gian xã Tân Đoàn, huyện Văn Quang, tỉnh 

Lạng Sơn / Hoàng Tuấn Cư. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 1457tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Sưu tập những truyện cổ, thần thoại, truyện cười được viết bằng tiếng Tày, 

Nùng và phần dịch sang tiếng Việt; Tri thức dân gian của người tày, Nùng ở xã Tân Đoàn; 

Các ngày lễ, tết trong năm của người tày, Nùng ở xã Tân Đoàn... 

+ Môn loại: 390.0959711 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58707 

- Phòng Mượn: MA 23156 
 

116/. TRẦN VÂN HẠC. Lễ thôi sưởi lửa của sản phụ người Thái Đen Mường Lò, 

Yên Bái / Trần Vân Hạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử người Thái Đen, lễ thôi sưởi lửa của sản phụ 

người Thái Đen, văn bản các bài cúng. 

+ Môn loại: 390.09597157 / L250TH 

- Phòng Đọc: DV 58720 

- Phòng Mượn: MA 23159 
 

117/. BÙI DUY CHIẾN. Lễ cúng rừng của người Dao Đỏ ở Lào Cai / Bùi Duy 

Chiến. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 323tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát chung về người Dao Đỏ ở Lào Cai; rừng trong đời sống của 

người Dao Đỏ ở Lào Cai; một số lễ cúng liên quan đến rừng của người Dao Đỏ ở Lào 

Cai; một số loại hình văn hoá dân gian, trang phục và ẩm thực liên quan đến lễ cúng rừng 

của người Dao Đỏ ở Lào Cai. 

+ Môn loại: 390.09597167 / L250C 

- Phòng Đọc: DV 58729 

- Phòng Mượn: MA 23164 

 

118/. PHAN ĐÌNH DŨNG. Lễ cúng lúa mới của người Chơ-Ro ở Đồng Nai / Phan 

Đình Dũng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 191tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về người Chơ-Ro, lễ cúng lúa mới, bảo tồn và phát 

hyu giá trị lễ cúng lúa mới của người Chơ-Ro, một số hình ảnh và lễ cúng lúa mới của 

người Chơ-Ro. 

+ Môn loại: 390.0959775 / L250C 

- Phòng Đọc: DV 58721 

- Phòng Mượn: MA 23160 
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119/. LÒ VĂN CHIẾN. Lễ tang của người Pu Nả / Lò Văn Chiến. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2019. - 627tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát chung về người Pu Nả; tìm hiểu quan niệm, các bước chuẩn bị, 

nghi thức tiến hành cho lễ tang; các nghi lễ diễn ra sau mai táng; trang phục, âm nhạc và 

ẩm thực trong lễ tang,.. 

+ Môn loại: 393.09597173 / L250T 

- Phòng Đọc: DV 58728 

- Phòng Mượn: MA 23163 
 

120/. NGUYỄN THỊ MINH TÚ. Phong tục tang ma truyền thống của người Lào ở 

xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu : Giới thiệu văn hoá dân gian / Nguyễn 

Thị Minh Tú. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 254tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về người Lào, quan niệm về thế giới quan và vũ trụ quan 

của người Lào ở xã Mường Khoa huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nghiên cứu nghi lễ 

tang ma truyền thống, thờ cúng sau khi chết. Những trường hợp chết không bình thường 

và biến đổi trong tang lễ hiện nay, lễ tang và một số loại hình văn hoá. 

+ Môn loại: 393.09597173 / PH431T 

- Phòng Đọc: DV 58730 

- Phòng Mượn: MA 23165 
 

121/. BÙI DUY CHIẾN. Văn hoá ẩm thực của người Phù Lá / Bùi Duy Chiến.- H.: 

Văn hoá dân tộc, 2019. - 303tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Vài nét về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội của vùng đất Lào 

Cai; ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đến nguồn lương thực, thực phẩm và các món 

ăn của người Phù Lá; tập quán ăn uống của người Phù Lá và những biến đổi; một số món 

ăn truyền thống của người Phù Lá và cách chế biến. 

+ Môn loại: 394.109597167 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58726 

- Phòng Mượn: MA 23161 

 

122/. TRƯƠNG THU TRANG. Tín ngưỡng thờ mẫu, thờ nữ thần trong cộng đồng 

người Hoa ở Bạc Liêu / Trương Thu Trang. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 219tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày quá trình di cư, định cư của cộng đồng người Hoa; hệ thống các 

vị Mẫu và Nữ thần trong tín ngưỡng của người Hoa; đặc điểm cấu trúc không gian thiên 

trong tín ngưỡng thờ Mẫu, Nữ thần; hệ thống nghi lễ, biểu tượng tôn vinh, tính cố kết 

cộng đồng và tạo lập vốn xã hội trong tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Nữ thần của người Hoa ở 

Bạc Liêu. 

+ Môn loại: 398.0959797 / T311NG 
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- Phòng Đọc: DV 58732 

- Phòng Mượn: MA 23167 
 

123/. CHU HƯNG TỰ. Thiên tự văn / Chu Hưng Tự; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân 

trí, 2020. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là một trong các kinh điển giáo dục trẻ em truyền thống của Trung 

Hoa với câu văn tự nhiên như lời nói, dễ đọc dễ nhớ, là cuốn sách vỡ lòng dành cho trẻ. 

+ Môn loại: 398.20951 / TH305T 

- Phòng Đọc: DV 58645 

- Phòng Mượn: MA 23150-23151 
 

124/. ĐỖ HỒNG KỲ. Dòng dõi mẹ Bong / Đỗ Hồng Kỳ sưu tâm, giới thiệu. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.1 : Tiếng Việt. - 631tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / D431D 

- Phòng Đọc: DV 58719 

- Phòng Mượn: MV 22287 
 

125/. ĐIỂU KLƯT. Hái trộm lá nhuộm của Chil, Chơ vợ Bôp : Sử thi M'Nông/ Điểu 

Klưt hát kể; Điểu Kâu biên dịch; Trương Bi, Vũ Dũng sưu tầm, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 647tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / H103TR 

- Phòng Đọc: DV 58717 

- Phòng Mượn: MV 22285 
 

126/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Lịch sử văn học dân gian Việt Nam / Nguyễn Xuân 

Kính, Bùi Thiên Thai. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 679tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Nhìn lại việc nghiên cứu lịch sử văn học dân gian; văn học dân gian trong 

thời lỳ hình thành nền tảng văn hoá Việt Nam và thời kỳ Tiền Đại Việt, Chăm Pa, Phù 

Nam; văn học thời kỳ văn hoá truyền thống trong quốc gia Đại Việt; văn học dân gian 

thời kỳ chuyển tiếp từ văn hoá truyền thống sang văn hoá hiện đại. 

+ Môn loại: 398.209597 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 58710 

- Phòng Mượn: MB 7820 
 

127/. Mo sinh nhật dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt / Mông Lợi Chung sưu 

tầm; Mông Ký Slay dịch, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 875tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / M400S 
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- Phòng Đọc: DV 58709 

- Phòng Mượn: MV 22279 
 

128/. TÔ ĐÌNH TUẤN. Nọc rắn : Truyện cổ M'Nông / Tô Đình Tuấn, Y Tâm, Thị 

Mai sưu tầm, biên dịch; Y krăk knul, H'Djreo dịch và thẩm định tiếng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 339tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / N419R 

- Phòng Đọc: DV 58742 

- Phòng Mượn: MV 22301 
 

129/. NGA RI VÊ. Truyện cổ H'rê / Nga Ri Vê sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.1. - 507tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 58733 

- Phòng Mượn: MV 22292 
 

130/. NGUYỄN THỊ MINH THU. Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi 

phía Bắc - Diện mạo và giá trị / Nguyễn Thị Minh Thu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 

327tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khu vực miền núi phía Bắc, nghiên cứu truyện kể 

dân gian, một số thể loại truyển kể dân gian, đặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc 

thiểu số miền núi phía Bắc. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527K 

- Phòng Đọc: DV 58748 

- Phòng Mượn: MB 7822 
 

131/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Truyện kể 

dân gian Nam Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 7 tập; 24cm 

Q.1 : Sự tích thần kỳ và hoang đường. Cổ tích. - 471tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các sự tích thần kì và hoang đường, các truyện cổ tích thần kì, 

cổ tích về loài vật như: sự tích hòn Rùa, truyền thuyết về hòn Rái - hòn Nghệ - hòn Tre, 

sự tích địa danh Hà Tiên, truyền thuyết Thạch Sanh ở đá dựng, sự tích chim đa đa... 

+ Môn loại: 398.2095977 / T455T 

- Phòng Đọc: DL 18877 

- Phòng Mượn: MV 22313-22314 
 

132/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Truyện kể 

dân gian Nam Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn  
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hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 7 tập; 24cm 

Q.3 : Giai thoại văn nghệ. Cố sự thời thuộc địa. - 247tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các giai thoại văn nghệ như: Lá thư chợ Quán, kép hát bội và 

quan Tổng Trấn thành Gia đinh, Nhạc Phi đâm Tần Cối,.. các tích thời sự thời thuộc địa 

như thầy Thông Chánh, cậu Hai Miêng, Bạch Công tử - Hắc công tử... 

+ Môn loại: 398.2095977 / T455T 

- Phòng Đọc: DL 18878 

- Phòng Mượn: MV 22315-22316 
 

133/. TIÊU HÀ MINH. Đi tìm điển tích thành ngữ / Tiêu Hà Minh. - In lần thứ 9. 

H. : Thông tấn, 2020. - 629tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp những điển tích, thành ngữ, tục ngữ chọn lọc với mục đích 

đi tìm nghĩa đen, nghĩa xuất phát của thành ngữ, tục ngữ được tác giả sưu tầm, phóng tác 

từ nghĩa đen thành ngữ, tục ngữ, cốt truyện trong kho tàng văn học dân gian. 

+ Môn loại: 398.809597 / Đ300T 

- Phòng Đọc: DL 18812 

- Phòng Mượn: MA 23173-23174 
 

134/. PHẠM MINH ĐỨC. Trò chơi, trò diễn dân gian ở Thái Bình / Phạm Minh 

Đức. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 526tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi, trò diễn dân gian tiêu biểu ở Thái Bình như: trò 

đánh bệt, trò ông Đùng - bà Đà, trò "nhọ mặt" ăn trộm Thành hoàng ở làng Bưởi... Một 

số trò diễn như múa cờ ở làng Vọng Lỗ, múa Sanh tiền - Mõ lộn, múa Tứ linh, múa rồng... 

+ Môn loại: 398.80959736 / TR400CH 

- Phòng Đọc: DV 58715 

- Phòng Mượn: MA 23158 
 

135/. MÃ A LỀNH. Tục ngữ - câu đố Hmôngz : Song ngữ Hmôngz - Việt / Mã A  

Lềnh sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 571tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu đố của người Hmôngz 

được sử dụng vào cuộc sống dưới nhiều hình thức đa dạng. 

+ Môn loại: 398.909597 / T506NG 

- Phòng Đọc: DV 58735 

- Phòng Mượn: MV 22294 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
136/. TRẦN MẠNH TƯỜNG. Ngữ pháp tiếng Anh căn bản = Basic English 

grammar: Gồm 21 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất... / Trần Mạnh Tường 

chủ biên; Bùi Ngọc Mai hiệu đính. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. 

- 529tr. : Bảng, tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh) 

Tóm tắt: Gồm 21 chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhất của tiếng Anh kèm minh hoạ và 

bài tập thực hành cách sử dụng: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, các thì, các 

dạng so sánh... 
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+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Đọc: DV 58646 

- Phòng Mượn: MB 7798-7799 

 

137/. ĐẠI LỢI. 168 bài luận tiếng Anh hay nhất = 168 best English essays / Đại Lợi 

chủ biên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 543tr. : Ảnh, tranh vẽ; 

24cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh) 

Tóm tắt: Gồm 168 bài luận tiếng Anh thông dụng (có kèm bản tiếng Việt) về các 

đề tài như giáo dục, giải trí, thương mại, nghệ thuật, kinh doanh, xã hội, khoa học... 

+ Môn loại: 428 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 18842 

- Phòng Mượn: MB 7828-7829 
 

138/. TRẦN MẠNH TƯỜNG. Nụ cười Anh - Việt : Truyện cười song ngữ Anh- 

Việt / Trần Mạnh Tường. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 

343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 200 câu chuyện cười giúp người học tiếng Anh nâng cao kỹ năng 

đọc, kỹ năng nghe, trau dồi thêm ngữ pháp và sử dụng từ lóng trong tiếng Anh giao tiếp. 

+ Môn loại: 428 / N500C 

- Phòng Mượn: MB 7796-7797 
 

139/. ANDERSON, PEGGY. Toeic upgrade : Reflects ETS updates to the TOEIC 

format. Level A2 - B1 / Peggy Anderson. - H. : Compass Publishing, 2020. - 295tr.: Minh 

hoạ; 28cm. - 1 CD + Transcript & Answer Key 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần nghe, 2 phần đọc hiểu, bên cạnh đó còn có từ vựng. 

+ Môn loại: 428.0076 / T421U 

- Phòng Đọc: DL 18896 

- Phòng Mượn: MB 7830 
 

140/. NGUYỄN THỊ THU HUẾ. Từ vựng luyện thi IELTS = Vocabulary for  

IELTS / Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 304tr.; 24cm. - (Tủ sách học tốt Tiếng Anh) 

Tóm tắt: Gồm các từ vựng cần thiết cho bài thi IELTS, mỗi từ vựng đi kèm nghĩa 

Anh - Việt và ví dụ minh hoạ sinh động, bài tập thực hành mẫu đa dạng kèm đáp án. 

+ Môn loại: 428.2 / T550V 

- Phòng Đọc: DL 18840 

- Phòng Mượn: MB 7825 
 

141/. TRẦN MẠNH TƯỜNG. Trau dồi ngữ pháp & từ vựng tiếng Anh = Improve 

English grammar & vocabulary / Trần Mạnh Tường chủ biên, Đức Thành. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019. - 511tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh) 

Tóm tắt: Gồm 39 bài học luyện tập ngữ pháp cơ bản, vốn từ vựng thông dụng qua 

nhiều chủ đề khác nhau. 

+ Môn loại: 428.2 / TR111D 

- Phòng Đọc: DL 18839 

- Phòng Mượn: MB 7823-7824 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-34- 

142/. TRẦN MẠNH TƯỜNG. 35.000 câu giao tiếp tiếng Anh / Trần Mạnh Tường. 

Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 351tr.; 21cm. - (Tủ sách tiếng Anh 

giao tiếp) 

Tóm tắt: Giới thiệu 35.000 câu giao tiếp tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh 

trình độ sơ cấp, trung cấp và được chia theo từng chủ đề thông dụng như: Thông tin cá 

nhân, gia đình, tính cách, ước mơ, sở thích, bạn bè, nghề nghiệp, lối sống... 

+ Môn loại: 428.3 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 58647 

- Phòng Mượn: MB 7800-7801 

 

143/. TRẦN MẠNH TƯỜNG. Sổ tay người nói tiếng Anh / Trần Mạnh Tường.- H.: 

Dân trí, 2020. - 531tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẫu câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng căn bản, và 

các mẫu câu thường sử dụng trong các tình huống thương mại, sinh hoạt hàng ngày, phỏng 

vấn. 

+ Môn loại: 428.3 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 58648 

- Phòng Mượn: MB 7802-7803 
 

144/. TRẦN TRỌNG SAN. Hán văn / Trần Trọng San. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

387tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề: Hệ thống chữ Hán, lục thư, những quy tắc viết chữ 

Hán, cách tra từ điển các chữ Hán, các bộ chữ Hán; Những bài trích trong sách Tân Quốc 

Văn của Thượng Vụ ấn thư quán; Những đoạn hay bài tuyển trích trong tác phẩm của các 

văn gia, triết gia Trung Quốc; Đề cập văn phạm Hán văn, tham bác ý kiến của các tác gia 

văn pháp Trung Quốc. 

+ Môn loại: 495.17 / H105V 

- Phòng Đọc: DV 58654 

- Phòng Mượn: MB 7814-7815 

 

145/. NGUYỄN THỊ THANH HUỆ. Tự học tiếng Trung cấp tốc = 中文快速自学 / 

Nguyễn Thị Thanh Huệ chủ biên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2019. - 247tr. : Tranh vẽ; 21cm. - 1 CD. - (Tủ sách học tốt tiếng Trung) 

Tóm tắt: Gồm 32 bài học tiếng Trung ứng với 32 chủ đề giao tiếp quen thuộc gắn 

với cuộc sống hàng ngày như: Chào hỏi, giới thiệu, làm quen, hỏi đường, mua sắm, gọi 

điện thoại, đi xe taxi... 

+ Môn loại: 495.1 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 58653 

- Phòng Mượn: MB 7812-7813 
 

146/. THANH XUÂN. Tiếng Nhật dành cho người bận rộn / Thanh Xuân biên soạn; 

Vân Anh hiệu đính; Thu âm: yamana - Masaru Horigome. - H. : Dân trí, 2019. - 299tr. : 

Hình vẽ, bảng; 21cm. - (Tủ sách học tốt tiếng Nhật) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài hoc tiếng Nhật gồm kiến thức ngữ pháp nền tảng cơ bản, 

từ vựng về các chủ đề giao tiếp thông dụng, cùng các đề luyện tập tổng hợp. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 
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- Phòng Đọc: DV 58652 

- Phòng Mượn: MB 7810-7811 
 

147/. YUN-YEOL. 3000 câu giao tiếp tiếng Hàn theo chủ đề / Yun-Yeol; Ki-Chu 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 470tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các mẫu câu giao tiếp thuộc các chủ đề thông dụng trong cuộc sống 

như: Cách xưng hô, chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, sở thích, tình yêu, tính cách... từ đó giúp 

tăng vốn từ vựng, khả năng nghe và phản ứng khi giao tiếp tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / B100NG 

- Phòng Đọc: DV 58650 

- Phòng Mượn: MB 7806-7807 
 

148/. NGUYÊN THẢO. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt / Nguyên Thảo 

biên soạn; Trần Quỳnh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 366tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 15 bài học tiếng Hàn Quốc về từ vựng, các mẫu hội thoại, ngữ 

pháp, đọc hiểu với các chủ đề khác nhau. 

+ Môn loại: 495.7 / T306H 

- Phòng Đọc: DV 58651 

- Phòng Mượn: MB 7808-7809 
 

149/. NGUYÊN THẢO. Ngữ pháp tiếng Hàn hiện đại / Nguyên Thảo; Trần Quỳnh 

hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu ngữ pháp tiếng Hàn: Cấu trúc câu, từ loại, hậu tố...; các ví dụ 

minh hoạ các yếu tố ngữ pháp tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / NG550PH 

- Phòng Đọc: DL 18841 

- Phòng Mượn: MB 7826-7827 
 

150/. NGUYỄN THẢO. Đàm thoại tiếng Hàn hiện đại / Nguyễn Thảo biên soạn; 

Trần Quỳnh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 319tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 18 chủ đề hội thoại, các mẫu câu thường dùng trong cuộc sống 

hàng ngày như: Chào hỏi lần đầu gặp mặt, hỏi thăm sức khoẻ, tạm biệt... kết hợp các ví 

dụ minh hoạ theo chủ đề, nghe, từ vựng, ngữ pháp giao tiếp giúp người học tự tin trong 

đàm thoại tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / Đ104TH 

- Phòng Đọc: DV 58649 

- Phòng Mượn: MB 7804-7805 
 

151/. PHAN NGỌC. Mẹo chữa lỗi chính tả cho học sinh / Phan Ngọc. - H. : Văn 

học, 2020. - 186tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc, mẹo chữa lỗi chính tả: cách phân biệt hỏi và 

ngã, l và n, tr và ch, gi và d. Những lầm lẫn chính tả trong các nguyên âm chính... kèm 

theo các kiểu bài tập về chính tả. 

+ Môn loại: 495.92281 / M205CH 

- Phòng Đọc: DV 58656 

- Phòng Mượn: MB 7818-7819 
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500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
152/. ĐỖ MINH TRIẾT. Chữ số và thế giới : Nguồn gốc bị lãng quên / Đỗ Minh 

Triết. - H. : Thế giới, 2020. - 417tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể lại trong chữ số và thế giới, giúp bạn du hành 

theo dòng lịch sử để khám phá thế giới qua số phận của những con số và bật mí những 

điều bí mật về nguồn gốc lịch sử của toán học và những chữ số đầu tiên của nhân loại. 

+ Môn loại: 510.9 / CH550S 

- Phòng Đọc: DL 18844 

- Phòng Mượn: MC 6000-6001 

 

153/. NGUYỄN DOÃN PHƯỚC. Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến / Nguyễn 

Doãn Phước. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2020. - 437tr. : Hình vẽ; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của lĩnh vực phân tích và điều khiển hệ 

phi tuyến, các phương pháp phân tích và điều khiển hệ phi tuyến được xây dựng trên nền 

lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, phương pháp phân tích và điều khiển những hệ 

phi tuyến có đặc thù động học riêng. Trình bày nội dung các phương pháp thiết kế bộ 

quan sát trạng thái hệ phi tuyến và điều khiển hệ phi tuyến bằng phản hồi đầu ra. 

+ Môn loại: 515 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 18863 

- Phòng Mượn: MC 6002-6003 
 

154/. SILVER, NATE. Tín hiệu và độ nhiễu : Vì sao chúng ta thường sai lầm trong 

những dự đoán của mình? / Nate Silver; Lê Trung Hoàng Tuyến dịch. - H. : Lao động - 

Xã hội, 2020. - 559tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The signal and the noise 

Tóm tắt: Trình bày các phương pháp thống kê và những thành quả nghiên cứu mang 

tính đột phá được thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bóng chày, dự báo thời tiết 

đến bầu cử. 

+ Môn loại: 519.5 / T311H 

- Phòng Đọc: DL 18864 

- Phòng Mượn: MC 6004 
 

155/. TRẦN THANH XUÂN. Vai trò của hồ chứa trong khai thác, quản lý tài 

nguyên nước mặt ở Việt Nam / Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển. - H. : Khoa học 

và Kỹ thuật, 2019. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái niệm về hồ chứa, tác động của hồ chứa đến môi trường tự nhiên và 

kinh tế - xã hội, tác động của hồ chứa đến tài nguyên nước sông, tác động của biến đổi 

khí hậu đến nguồn nước hồ chứa và một số vấn đề về quản lý hồ chứa ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 551.4809597 / V103TR 

- Phòng Đọc: DV 58761 

- Phòng Mượn: MC 6005-6006 
 

156/. EYLER, BRIAN. Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ / Brian Eyler; 

Nguyễn Đình Huỳnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 425tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Kể về cuộc hành trình xuôi dòng Mekong từ rìa dãy núi Himalaya ở tỉnh 

Vân Nam, Trung Quốc đến Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Sách tìm hiểu các vấn 

đề liên quan đến sông Mekong như quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hoá, 

phát triển du lịch, vấn đề di cư và tác động của biến đổi khí hậu... 

+ Môn loại: 551.48 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 58657 
 

157/. Tiến hoá - Tự nhiên hay do Đấng Tạo hoá / Đinh Việt Hào, Đặng Hữu Hưng, 

Nguyễn Nguyên Hy, Hoàng Tiến Lực, Nguỵ Hữu Tâm. - H. : Tri thức, 2020. - 326tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Đưa ra các quan điểm về tiến hoá từ quan điểm về tôn giáo, niềm tin về 

thượng đế, phát sinh và phát triển của vũ trụ và sinh giới, nguồn gốc và tiến hoá của con 

người, các lí thuyết tiến hoá của tự nhiên và xã hội. 

+ Môn loại: 576.8 / T305H 

- Phòng Đọc: DL 18843 

- Phòng Mượn: MC 5998-5999 

600. CÔNG NGHỆ: 
158/. Những sản phẩm khoa học công nghệ thời đại 4.0 / Lưu Tự Hồng, Liêu Xuân 

Nguyên, Đoàn Kiến Quân...; Phạm Văn Khiết biên dịch. - H. : Tri thức, 2020. - 208tr. : 

Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về công cuộc khám phá những sản phẩm công nghệ 

mới trong thời đại 4.0 như giao diện mới cho tương tác giữa người và máy tính; xe hơi 

tương lai, phương tiện truyền đạt mới liên kết giữa người và không gian; Sáng tạo ra 

người máy thông minh có thể nghe hiểu, thấy hiểu và đọc hiểu để người và máy đối thoại 

không có trở ngại... 

+ Môn loại: 600 / NH556S 

- Phòng Đọc: DL 18850 

- Phòng Mượn: MD 9607-9608 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

159/. NGUYỄN ĐỨC THUẬN. Mạch xử lý tín hiệu y sinh / Nguyễn Đức Thuận, 

Vũ Duy Hải, Nguyễn Phan Kiên. - Xuất bản làn thứ 2. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2020.- 

303tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc và các đặc trưng của tín hiệu, mạch khuếch đại 

thuật toán, mạch khuếch đại điện sinh học, mạch lọc tương tự, một số mạch ứng dụng 

trong y sinh, nhiễu trong mạch xử lý tín hiệu y sinh, mạch xử lý số tín hiệu y sinh, giới 

thiệu một số cấu kiện điện tử ứng dụng trong kỹ thuật xử lý tín hiệu y sinh. 

+ Môn loại: 610.28 / M102X 

- Phòng Đọc: DL 18847 

- Phòng Mượn: MD 9601-9602 
 

160/. SMITH, OLIVIA. Bản đồ tư duy dành cho sinh viên Y khoa : Hệ thống - dễ 

hiểu - dễ áp dụng / Olivia Smith; Mai Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 252tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Mind maps for students 

Tóm tắt: Nội dung được trình bày bằng hơn 100 sơ đồ mind map chia theo từng hệ 

thống của cơ thể, đi kèm nhiều ví dụ, nhằm giúp sinh viên ngành Y ghi nhớ các kiến thức 

lâm sàng. Sách có giá trị tham khảo trong suốt quá trình học tập và hữu ích khi cần chuẩn  
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bị trước những bài kiểm tra đầy áp lực. 

+ Môn loại: 610.7 / B105Đ 

- Phòng Đọc: DV 58660 

- Phòng Mượn: ME 7874-7875 
 

161/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người tập 

Yoga / Mai Duyên biên soạn. - H.: Dân trí, 2020. - 245tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm có lợi cho sức khoẻ 

đối với người tập Yoga cùng với các phương pháp tập luyện để đạt hiệu quả. 

+ Môn loại: 613.2 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 58662 

- Phòng Mượn: ME 7878-7879 
 

162/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người béo 

và người gầy / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 229tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại thực phẩm giúp bạn tăng cân và giảm cân, thực đơn 

dinh dưỡng hằng ngày và những lưu ý khi thực hiện ăn hoặc giảm cân, các phương pháp 

tập thể dục, những lưu ý cần có trong quá trình tập luyện... để có một vóc dáng cân đối, 

một cơ thể khoẻ mạnh. 

+ Môn loại: 613.2 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 58664 

- Phòng Mượn: ME 7882-7883 

 

163/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người tập 

Gym / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 221tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về gym, lịch sử phát triển, lợi ích, độ tuổi phù hợp, những người 

nào không nên tập gym, các thuật ngữ thường dùng, nguyên tắc cũng như chế độ  

dinh dưỡng cho người tập... 

+ Môn loại: 613.7 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 58663 

- Phòng Mượn: ME 7880-7881 
 

164/. NGUYỄN THANH BÌNH. Dược cộng đồng : Sách đào tạo dược sĩ đại học/ 

Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Xuân Thắng chủ biên, Lã Thị Quỳnh Liên... - H. : Y học, 2020. 

199tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Bộ môn Quản lý và Kinh tế dược 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức đại cương về dược cộng đồng; kỹ năng giao tiếp trong 

thực hành dược cộng đồng; khai thác thông tin và ra quyết định tại nhà thuốc; quản lý 

nguy cơ, tuân thủ điều trị và giáo dục người bệnh tại nhà thuốc. 

+ Môn loại: 615 / D557C 

- Phòng Đọc: DL 18885 

- Phòng Mượn: ME 7901-7902 
 

165/. Phản ứng chuyển vị và ứng dụng trong tổng hợp thuốc / Biên soạn: Vũ Trần 

Anh, Văn Thị Mỹ Huệ chủ biên, Đinh Thị Thanh Hải... - H. : Y học, 2020. - 159tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội 
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về phản ứng chuyển vị; một số phản ứng 

chuyển vị cơ bản như chuyển vị ái nhân, chuyển vị ái điện tử, chuyển vị Sigma; ứng dụng 

phản ứng chuyển vị trong tổng hợp thuốc. 

+ Môn loại: 615 / PH105Ư 

- Phòng Đọc: DL 18883 

- Phòng Mượn: ME 7897-7898 
 

166/. LÊ TRẦN ĐỨC. Cây thuốc Việt Nam : Trồng hái chế biến trị bệnh ban đầu/ 

Lê Trần Đức. - H. : Dân trí, 2020. - 1126tr.; 27cm. - (Tủ sách Đông y) 

Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống phát triển thuốc Nam và phương pháp dùng thuốc 

biện chứng của y học cổ truyền. Ngoài ra, còn giới thiệu một số vị thuốc chế dưới dạng 

thuốc bột, thuốc viên hay cao đặc để tiện dùng trên lâm sàng cùng một số phương thuốc 

hạch tâm để kết hợp trong điều trị các bệnh thông thường ở các cơ sở y tế. 

+ Môn loại: 615 / C126TH 

- Phòng Tra cứu: TC 4519 
 

167/. NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM. Công nghệ sản xuất vắc xin / Nguyễn Thị Xuân 

Sâm, Nguyễn Thị Hồng Linh. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Bách khoa Hà Nội, 

2020. - 151tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở của việc sử dụng vắc xin, tiêu chuẩn và nguyên tắc sử 

dụng và phát triển các loại vắc xin, một số kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất vắc xin, tá 

chất và các chất bảo quản, kiểm tra chất lượng vắc xin, thực hành sản xuất tốt vắc xin và 

sinh phẩm - GMP, sơ lược một số quy trình sản xuất vắc xin tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 615 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DL 18851 

- Phòng Mượn: ME 7889-7890 
 

168/. DELORIE, OLIVER LUKE. Shinrin yoku - Nghệ thuật chữa lành của tắm 

rừng / Oliver Luke Delorie; Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 160tr. : Ảnh; 17cm. 

(Triết lí sống khoẻ của người Nhật) 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện những liệu pháp chữa lành của rừng cây bằng cách 

bỏ lại nhịp sống hối hả, gấp gáp sau lưng và đắm mình trong sự tĩnh lặng, hít thở bầu 

không khí trong lành, giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, 

giảm huyết áp và cải thiện tâm trạng. 

+ Môn loại: 615.5 / SH311Y 

- Phòng Đọc: DN 3251 

- Phòng Mượn: ME 7919-7920 
 

169/. HOÀNG DUY TÂN. Can đởm trong Đông y / Hoàng Duy Tân, Hoàng Anh 

Tuấn. - H. : Dân trí, 2020. - 367tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bảo vệ Gan, chăm sóc Gan là điều mà chúng ta cần quan tâm, nhất là trong 

cuộc sống bộn bề với công việc, môi trường bị ô nhiễm, thực phẩm bị đầu độc như hiện 

nay. Để đáp ứng phần nào nhu cầu bảo vệ và chăm sóc Gan, tác giả biên soạn tài liệu này 

với mục đích cung cấp thêm thông tin, cách quan tâm chăm sóc Gan. 

+ Môn loại: 615.8 / C105Đ 

- Phòng Mượn: ME 7893 
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170/. HOÀNG DUY TÂN. Phế đại trường trong Đông y / Hoàng Duy Tân, Hoàng 

Anh Tuấn. - H. : Dân trí, 2020. - 307tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nhằm kế thừa và phát huy những nét độc đáo của Đông y đối với Phế, tác 

giả trích dịch, chọn lọc ra trong kho tàng y học đông phương những khía cạnh liên quan 

đến Phế và Đại trường cũng như những sự liên quan khác như với Thận, với Tâm...giúp 

ích không nhỏ trong việc phòng và điều trị bệnh hữu hiệu hơn. 

+ Môn loại: 615.8 / PH250Đ 

- Phòng Mượn: ME 7894 
 

171/. HOÀNG DUY TÂN. Tâm và tiểu trường trong Đông y / Hoàng Duy Tân, 

Hoàng Anh Tuấn. - H. : Dân trí, 2020. - 478tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tim - tạng Tâm, được người xưa xếp vào loại quan trọng khi đặt tên là 

"quân chủ". Bệnh Tim mạch hiện nay cũng được coi là bệnh có số lượng người mắc bệnh 

và gây tử vong cao. Tìm hiểu về Tâm tạng, Tim mạch sẽ giúp chúng ta có được những 

hiểu biết về nhiều bệnh liên quan đến tạng Tâm, Tim mạch... từ đó có thể giúp phòng và 

trị bệnh, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 615.8 / T120V 

- Phòng Mượn: ME 7892 
 

172/. HOÀNG DUY TÂN. Tỳ vị trong Đông y / Hoàng Duy Tân, Hoàng Anh Tuấn. 

- H. : Dân trí, 2020. - 371tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sinh lí, bệnh lí. Các bài thuốc, phương pháp điều trị 

bệnh về Tỳ vị trong Đông y. 

+ Môn loại: 615.8 / T600V 

- Phòng Mượn: ME 7895 
 

173/. HOÀNG DUY TÂN. Thận - Bàng quang trong Đông y / Hoàng Duy Tân, 

Hoàng Anh Tuấn. - H. : Dân trí, 2020. - 314tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp và giới thiệu những tư liệu liên quan đến Thận, dù không thể hết 

toàn bộ, những cũng mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho những người quan 

tâm và nghiên cứu về Đông y. 

+ Môn loại: 615.8 / TH121B 

- Phòng Mượn: ME 7891 
 

174/. ĐỊNH NINH LÊ ĐỨC THIẾP. Định Ninh tôi học mạch / Định Ninh Lê Đức 

Thiếp. - H. : Dân trí, 2020. - 391tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là tài liệu ghi chép lại nhiều tinh hoa của mạch học cổ truyền. Đồng 

thời, qua thực tiễn kinh nghiệm của mình, tác giả đã trình bày nhiều phương thức bắt 

mạch để bạn đọc có thể tham khảo. 

+ Môn loại: 615.8 / Đ312N 

- Phòng Đọc: DV 58659 

 

175/. VĂN NHẠC. Kho tàng bài thuốc bí truyền của Đông y / Văn Nhạc chủ biên; 

Nguyễn Thiên Quyến dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2019. - 631tr.; 21cm. - (Tủ 

sách Đông y) 

Dịch theo nguyên bản: Cổ kim trung y dược bí phương đại toàn 
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Tóm tắt: Giới thiệu 600 bài thuốc bí truyền chữa các bệnh nội khoa, ngoại khoa, 

nhi khoa, phụ khoa, bệnh ngoài da...cùng với các cách phòng bệnh phổ biến. 

+ Môn loại: 615.8 / KH400T 

- Phòng Tra cứu: TC 4523 
 

176/. LÝ VĂN LƯỢNG. Thiên gia diệu phương / Lý Văn Lượng; Hoàng Duy Tân 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 2 tập; 24cm. - (Tủ sách Đông y) 

T.1. - 831tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn hơn 1000 bài thuốc và bệnh án kinh nghiệm kết hợp Đông 

Tây y của các danh y ở các bệnh viện. Giới thiệu đầy đủ các bộ môn nội, ngoại, ngũ quan, 

phụ khoa, nam khoa, nhi khoa... 

+ Môn loại: 615.8 / TH305GI 

- Phòng Tra cứu: TC 4521 
 

177/. LÝ VĂN LƯỢNG. Thiên gia diệu phương / Lý Văn Lượng; Hoàng Duy Tân 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 2 tập; 24cm. - (Tủ sách Đông y) 

T.2. - 915tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn hơn 1000 bài thuốc và bệnh án kinh nghiệm kết hợp Đông 

Tây y của các danh y ở các bệnh viện. Giới thiệu đầy đủ các bộ môn nội, ngoại, ngũ quan, 

phụ khoa, nam khoa, nhi khoa... 

+ Môn loại: 615.8 / TH305GI 

- Phòng Tra cứu: TC 4522 

 

178/. AN NHÂN. Y học tùng thư : Gồm đủ y lý và phép trị liệu của Đông Tây / An 

Nhân, Nguyễn Tử Siêu. - H. : Dân trí, 2019. - 910tr.; 24cm. - (Tủ sách Đông y) 

Tóm tắt: Những điều cần biết trong nghề làm thuốc, về bài thuốc, về phép xem 

bệnh; bàn về danh luận hợp thái, bản thảo phần dược; các chứng bệnh như chứng thổ 

huyết, thương hàn, trúng phong, thuỷ thủng, tiểu tiện ra huyết... và cách chữa trị. 

+ Môn loại: 615.8 / Y600H 

- Phòng Tra cứu: TC 4520 
 

179/. THÁI NGUYỄN HÙNG THU. Câu hỏi trắc nghiệm độc chất : Tài liệu đào tạo 

dược sĩ đại học / Thái Nguyễn Hùng Thu. - H. : Y học, 2020. - 198tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi trắc nghiệm đại cương về độc chất học, phương pháp 

phân lập các chất độc, các chất độc vô cơ và hữu cơ, các chất ma tuý và hoá chất bảo vệ 

thực vật. 

+ Môn loại: 615.9 / C125H 

- Phòng Đọc: DL 18884 

- Phòng Mượn: ME 7899-7900 
 

180/. NGUYỄN QUANG TRUNG. Phân tích thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm 

: Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Trung, Lê Trường Giang. - H. : Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ, 2020. - 488tr.; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và 

Môi trường Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
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Tóm tắt: Giới thiệu chung về thuốc bảo vệ thực vật, các quy định về thuốc bảo vệ 

thực vật tại Việt Nam, các phương pháp tiền xử lý mẫu phân tích và các thiết bị phân tích 

thuốc, đảm bảo chất lượng, các kết quả nghiên cứu khảo sát điều kiện trên thiết bị đo, kết 

quả nghiên cứu về phương pháp xác định thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm và một 

số kết quả nghiên cứu thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 615.9 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 18852 

- Phòng Mượn: ME 7896 
 

181/. Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp : Sách tham khảo cho các điều dưỡng và 

kỹ thuật viên tim mạch can thiệp / Phạm Mạnh Hùng chủ biên, Nguyễn Ngọc Quang, 

Phan Đình Phong, Phan Tấn Đạt... - H. : Y học, 2019. - 331tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Tim mạch 

Tóm tắt: Trình bày đại cương thông tim thăm dò huyết động và tim mạch can thiệp; 

đường vào của các thủ thuật qua da; các kỹ thuật can thiệp động mạch qua da; nong van 

hai lá bằng bóng qua da; thay van động mạch chủ qua đường ống thông, các thủ thuật can 

thiệp bệnh tim bẩm sinh... 

+ Môn loại: 616.1 / Đ309D 

- Phòng Đọc: DV 58700 

- Phòng Mượn: ME 7886 
 

182/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người bệnh 

xương khớp / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 210tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp người đọc hiểu được nguyên nhân, triệu chứng và những biến chứng 

mà bệnh xương khớp mang lại, biết được những phương pháp phòng ngừa hiệu quả. 

+ Môn loại: 616.7 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 58661 

- Phòng Mượn: ME 7876-7877 
 

183/. CAO TIẾN ĐỨC. Lâm sàng và điều trị trầm cảm : Sách chuyên khảo / Cao 

Tiến Đức. - H. : Y học, 2020. - 147tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về rối loạn trầm cảm; rối loạn trầm cảm điển hình và 

các rối loạn trầm cảm khác; phương pháp điều trị trầm cảm; thuốc hướng thần và thai kỳ 

theo phân loại của FDA; một số nghiên cứu tâm thần xã hội học bệnh tâm thần phân liệt 

và trầm cảm ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 616.85 / L120S 

- Phòng Đọc: DV 58701 

- Phòng Mượn: ME 7887-7888 
 

184/. Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ 4 / Đoàn Quốc 

Hưng chủ biên, Hà Văn Quyết, Phạm Đức Huấn... - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ 

sung. - H. : Y học, 2020. - 418tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Trình bày một số bệnh lý thường gặp trong ngoại khoa: viêm ruột thừa, 

thủng ổ loét dạ dày - tá tràng, chấn thương bụng, viêm tuỵ cấp, tắc ruột, ung thư dạ dày, 

sỏi mật... 
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+ Môn loại: 617.007 / B103GI 

- Phòng Đọc: DL 18891 

- Phòng Mượn: ME 7913-7914 

 

185/. Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ ba / Chủ 

biên: Đoàn Quốc Hưng, Hà Văn Quyết, Phạm Đức Huấn; Biên soạn: Tôn Thất Bách, 

Nguyễn Ngọc Bích, Trần Hiếu Học... - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y 

học, 2020. - 242tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Gồm các bài giảng về triệu chứng, hội chứng của một số bệnh ngoại khoa: 

Hội chứng tắc ruột, chảy máu trong ổ bụng, tắc mật, viêm phúc mạc, khám hậu môn trực 

tràng, triệu chứng học gãy xương, trật khớp, triệu chứng của nhọt, hậu bối, áp xe, chín 

mé, khám tiết niệu và sinh dục, khám bệnh nhân chấn thương sọ não, hội chứng chèn ép 

tuỷ không do chấn thương, hội chứng tăng áp lực nội nọ, hội chứng chèn ép rễ thần kinh 

thắt lưng cùng... 

+ Môn loại: 617.0071 / B103GI 

- Phòng Đọc: DL 18890 

- Phòng Mượn: ME 7911-7912 
 

186/. Chẩn đoán và điều trị gãy xương, trật khớp chi trên : Giáo trình đào tạo sau đại 

học / Trần Trung Dũng chủ biên, Đào Xuân Thành, Đinh Ngọc Sơn, Phùng Ngọc Hoà... 

H. : Y học, 2020. - 283tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về bệnh, chẩn đoán, phân loại và điều trị các bệnh lý 

chấn thương của chi trên: Gãy xương vai, trật khớp vai, gãy xương đòn, tổn thương khớp 

cùng vai đòn, trật khớp ức đòn, gãy đầu trên xương cánh tay, gãy thân xương cánh tay, 

gãy trên và liên lồi cầu xương cánh tay người lớn, gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ 

em... 

+ Môn loại: 617.1 / CH121Đ 

- Phòng Đọc: DL 18892 

- Phòng Mượn: ME 7915-7916 
 

187/. Chẩn đoán và điều trị gãy xương, trật khớp chi dưới : Giáo trình đào tạo sau 

đại học / Trần Trung Dũng chủ biên, Đào Xuân Thành, Đinh Ngọc Sơn, Đõ Văn Minh... 

H. : Y học, 2020. - 275tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về bệnh, chẩn đoán, phân loại và điều trị 

các bệnh lý chấn thương của chi dưới: Gãy xương chậu, gãy ổ cối xương chậu, trật khớp 

háng, gãy chỏm và cổ xương đùi, gãy liên mấu chuyển xương đùi, gãy thân xương đùi, 

gãy đầu dưới xương đùi, gãy xương bánh chè, trật khớp gối, gãy mâm chày, gãy thân hai 

xương cẳng chân... 

+ Môn loại: 617.1 / CH121Đ 

- Phòng Đọc: DL 18893 

- Phòng Mượn: ME 7917-7918 
 

188/. TRẦN THIẾT SƠN. Bài giảng Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản / Trần  
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Thiết Sơn chủ biên, Nguyễn Bắc Hùng, Đỗ Đình Thuận..- H. : Y học, 2020. - 391tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về lịch sử phẫu thuật tạo hình; phạm vi và nguyên tắc 

cơ bản của phẫu thuật tạo hình; sinh lý lành thương da và cấp máu cho da; phân loại vạt 

tổ chức; kỹ thuật rạch da, khâu da, đóng khuyết da, tạo vạt tại chỗ, tạo hình chữ Z, ghép 

da...; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đầu mặt cổ cơ bản và vùng thân. 

+ Môn loại: 617.9 / B103GI 

- Phòng Đọc: DL 18886 

- Phòng Mượn: ME 7903-7904 

 

189/. Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ / Trần Thiết Sơn chủ 

biên, Lê Gia Vinh, Nguyễn Bắc Hùng, Đỗ Đình Thuận... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Y học, 

2020. - 5 tập : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 

Ph.1 : Đại cương. - 151tr. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề nguyên tắc chung của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, 

phạm vi của phẫu thuật tạo hình, đặc tính cơ sinh học của da, ghép da, ghép mỡ... 

+ Môn loại: 617.9 / C101V 

- Phòng Đọc: DL 18887 

- Phòng Mượn: ME 7905-7906 
 

190/. Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ / Trần Thiết Sơn chủ 

biên, Lê Gia Vinh, Nguyễn Bắc Hùng, Nguyễn Ngọc Hưng... - Tái bản lần thứ 1. - H.: Y 

học, 2020. - 5 tập : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 

Ph.2 : Da và dị tật bẩm sinh. - 255tr. 

Tóm tắt: Cung cấp các vấn đề cơ bản cho các bác sĩ phẫu thuật tạo hình, các bác sĩ 

chuyên ngành ngoại khoa thực hành phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là các bệnh lý liên quan 

đến da như: vết thương phần mềm, bỏng và di chứng bỏng, sẹo da, sẹo quá phát và sẹo 

lồi, tổn thương da và mềm do tia xạ, các u da lành tính, nơ vi hắc tố bẩm sinh... 

+ Môn loại: 617.9 / C101V 

- Phòng Đọc: DL 18888 

- Phòng Mượn: ME 7907-7908 
 

191/. Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ / Trần Thiết Sơn chủ 

biên, Nguyễn Huy Hùng, Lê Gia Vinh, Nguyễn Bắc Hùng... - H. : Y học, 2020. - 5 tập: 

Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 

Ph.3 : Đầu mặt cổ. - 246tr. 

Tóm tắt: Trình bày tập trung vào tạo hình vùng đầu mặt cổ, những phẫu thuật tạo 

hình phổ biến liên quan đến cơ quan da che phủ và khung xương của vùng đầu mặt cổ. 

+ Môn loại: 617.9 / C101V 

- Phòng Đọc: DL 18889 

- Phòng Mượn: ME 7909-7910 

620. KỸ THUẬT: 

192/. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG. Sổ tay công thức cơ học kỹ thuật / Nguyễn Thị  
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Vân Hương, Nguyễn Văn Khang. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2019. - 79tr.: Hình vẽ, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày về cân bằng vật rắn và hệ vật rắn phẳng, cân bằng vật rắn không 

gian, cân bằng vật rắn khi có ma sát, trọng tâm vật rắn, động học của điểm, cơ sở động 

học vật rắn, chuyển động tương đối của điểm và vật rắn, chuyển động song phẳng của vật 

rắn, động học vật rắn không gian, động lực học chất điểm... 

+ Môn loại: 620.1 / S450T 

- Phòng Đọc: DL 18848 

- Phòng Mượn: MD 9603-9604 

 

193/. HOÀNG SINH TRƯỜNG. Máy thuỷ lực và các phần tử điều khiển / Hoàng 

Sinh Trường. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2020. - 111tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về máy thuỷ lực; cung cấp kiến thức về máy thuỷ lực thể 

tích, phần tử điều khiển và điều chỉnh thuỷ lực, thiết bị phụ trợ. 

+ Môn loại: 621.2 / M112TH 

- Phòng Đọc: DL 18845 

- Phòng Mượn: MD 9597-9598 
 

194/. ĐỖ XUÂN KHÔI. Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện và lưới điện/ 

Đỗ Xuân Khôi. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2020. - 303tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ sở về công suất truyền tải trong hệ thống 

điện xoay chiều, hệ đơn vị tương đối, các thành phần đối xứng và thông số của đường 

dây 3 pha; phân tích mạch hai cửa, phân tích đường dây tải điện dài và tính toán lưới điện 

phức tạp. 

+ Môn loại: 621.319 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 18846 

- Phòng Mượn: MD 9599-9600 
 

195/. NGUYỄN VĂN ĐỨC. Giáo trình Thông tin di động / Nguyễn Văn Đức chủ 

biên, Trần Quang Vinh, Đỗ Trọng Tuấn. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2020. - 279tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vắn tắt về lịch sử sự ra đời các mạng di động, lý thuyết truyền 

sóng và kênh thông tin di động. Trình bày về kiến trúc mạng GSM (2G), mạng UMTS 

(3G), mạng LTE-A (4G), mạng cảm biến không dây... 

+ Môn loại: 621.382 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18881 

- Phòng Mượn: MD 9614-9615 
 

196/. ĐẶNG QUANG THỊNH. Lý thuyết phân tích và thiết kế anten mảng / Đặng 

Quang Thịnh. - H. : Giáo dục, 2020. - 163tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết cơ bản về anten mảng, các yêu cầu của việc thiết kế 

các loại anten mảng: Anten mảng thẳng, anten mảng phẳng, anten mảng khối, anten phần 

tử cho anten mảng. 

+ Môn loại: 621.382 / L600TH 

- Phòng Đọc: DL 18882 

- Phòng Mượn: MD 9616-9617 
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197/. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Bơm nhiệt : Nguyên lý làm việc, ứng dụng trong sưởi 

ấm, đun nước nóng, hút ẩm, sấy.../ Nguyễn Đức Lợi. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020.- 

319tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nguyên lí cấu tạo và làm việc của bơm 

nhiệt, đánh giá hiệu quả năng lượng của bơm nhiệt, các thành phần cơ bản và thiết bị 

ngoại vi của bơm nhiệt, ứng dụng của bơm nhiệt trong việc sưởi ấm hệ thống điều hoà 

không khí cũng như một số ứng dụng khác. 

+ Môn loại: 621.402 / B463NH 

- Phòng Đọc: DL 18849 

- Phòng Mượn: MD 9605-9606 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
198/. Trà thượng ty : 54 Giai thoại về trà / Nguyễn Ngọc Tuấn sưu tầm, biên soạn. 

H. : Hồng Đức, 2020. - 98tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 54 câu chuyện ngắn được sưu tầm, tập hợp và ghi chép trong 

cuộc rong chơi với "Trà" của tác giả gửi tới bạn đọc. 

+ Môn loại: 641.3 / TR100TH 

- Phòng Đọc: DV 58658 

- Phòng Mượn: MD 9591-9592 
 

199/. PITRE, URVASHI. Nấu ăn dễ dàng với nồi chiên không dầu : 100 công thức 

bùng nổ hương vị / Urvashi Pitre; Lộ Huyên dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 219tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cho bạn những bí quyết sử dụng nồi chiên không dầu, hỗ trợ việc 

nấu nướng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, tác giả còn chia sẻ đến bạn những công thức 

nấu nướng tuyệt vời để tạo ra những món ăn ngon như: Bánh mì nướng phô mai ớt, trứng 

Scotch, sốt cua chấm nóng... 

+ Môn loại: 641.5 / N125Ă 

- Phòng Mượn: MD 9611-9612 
 

200/. MÃ LÂM. Nghệ thuật làm bánh và chụp ảnh : Chiến lược để nhanh chóng trở 

thành một chuyên gia làm bánh / Mã Lâm chủ biên; Chụp ảnh: Vương Tinh Bình; Dịch: 

Nguyễn Thị Thanh Huệ. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 191tr.; 25cm 

Tóm tắt: Sách sẽ giúp bạn bắt đầu từ công việc chọn loại bánh phù hợp với các ngày 

lễ, các bữa điểm tâm sáng, sau đó chọn máy ảnh để có thể chụp thực tế cho những chiếc 

bánh ngọt của riêng mình. Chụp ảnh không chỉ là một nghệ thuật mà hơn thế còn là một 

thái độ sống. Thế giới thật đẹp, không chụp ảnh lưu lại nó đáng tiếc biết bao. 

+ Môn loại: 641.8 / NGH250TH 

- Phòng Mượn: MD 9609-9610 
 

201/. MAI DUYÊN. Bí quyết dạy con thông minh / Mai Duyên biên soạn. - H.: Dân 

trí, 2020. - 216tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm 4 phần: Nuôi dạy con từ trong bụng mẹ, nghệ thuật nuôi 

dạy con từ những năm đầu đời, những điều cha mẹ nên và không nên làm để trẻ phát triển 

hoàn thiện, cách nuôi dạy con thông minh ở các nước phát triển. 

+ Môn loại: 649 / B300QU 

- Phòng Mượn: ME 7884-7885 
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650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
202/. OHMAE, KENICHI. Tư duy của chiến lược gia: Nghệ thuật kinh doanh Nhật 

Bản / Kenichi Ohmae; Bích Ngọc dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2020. - 279tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích các quá trình tư duy và các kỹ thuật lập kế hoạch cần thiết của 

các công ty có tên tuổi, vén bức màn bí mật về cơ chế hoạt động của chúng và lý giải tại 

sao các công ty này có thể tận dụng chúng để mang về lợi nhuận lớn cho họ. 

+ Môn loại: 650.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 18816 

- Phòng Mượn: MA 23181-23182 

 

203/. LANGE, CRYSTAL LIM. Deep Human - 5 siêu kỹ năng thiết yếu trong kỷ 

nguyên công nghệ 4.0 / Crystan Lim Lange, Gregor Lim Lange; Khánh Trang dịch.- H.: 

Thế giới, 2020. - 271tr.; 21cm. - (Nghề 4.0) 

Tóm tắt: Trình bày 5 kỹ năng cần trang bị nhằm phát triển được tối đa tiềm năng 

của con người trong một xã hội ngày càng rộng mở và biến động: tập trung và chánh 

niệm, tự nhận thức, đồng cảm, giao tiếp phức tạp, bền bỉ và linh hoạt. 

+ Môn loại: 650.1 / D201H 

- Phòng Đọc: DV 58627 

- Phòng Mượn: MA 23112-23113 
 

204/. WHITTAKER, JAMES. Di sản nghĩ giàu & làm giàu = Think and grow rich: 

the legacy : Ấn phẩm chính thức của series phim “Think rich” / James Whittaker; Yo Le 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 246tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: The Napoleon Hill foundation 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng của các doanh nhân thành 

công, các nhà lãnh đạo tư tưởng và biểu tượng văn hoá nổi tiếng hiện nay, những người 

đã vượt những chông gai của cuộc sống thậm chí cả những hoàn cảnh bi thảm nhất để đạt 

được thành công và ghi lại dấu ấn trên thế giới. 

+ Môn loại: 650.1 / D300S 

- Phòng Đọc: DV 58621 

- Phòng Mượn: MA 23100-23101 
 

205/. RANDEL, JIM. Muốn lười phải khôn : Kỹ năng quản lí thời gian cho người 

thích chơi / Jim Randel; Vi Mệnh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 241tr.; 20cm 

Tóm tắt: Bao gồm những kinh nghiệm thú vị được đút kết và vẽ lại theo phong cách 

tối giản, hài hước với nhân vật là một anh chàng còm nhom. Bắt đầu bằng những khung 

ảnh tái hiện lại suy nghĩ của Jim về những tình huống, sai lầm mà anh chàng mắc phải. 

Cũng với đó là những nỗ lực âm thầm nhằm cải thiện, nâng cao bản thân. Đạt được điều 

mình mong muốn chưa bao giờ là dễ dàng cả, hãy kiên trì và tiến bước từng ngày, bạn sẽ 

tiến dần tới đích. 

+ Môn loại: 650.1 / M517L 

- Phòng Đọc: DV 58626 

- Phòng Mượn: MA 23110-23111 
 

206/. DAISUKE IWASE. 50 bài học quyết định bạn thành công hay thất bại trong 

công việc / Daisuke Iwase; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019.- 203tr.;  
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23cm. - (Tủ sách Kaizen - Con đường ngắn nhất để thành công sớm nhất) 

Tóm tắt: Nội dung nói về ba nguyên tắc quan trọng khi làm việc, giúp cho bạn đọc 

nâng cao tốc độ làm việc, tạo sự tin tưởng ở cấp trên để từ đó mang đến nhiều cơ hội mới 

cho các công việc tiếp theo. 

+ Môn loại: 650.1 / N114M 

- Phòng Đọc: DL 18818 

- Phòng Mượn: MA 23185-23186 
 

207/. KIMBRO, DENNIS. Nghĩ giàu và làm giàu: Sự chọn lựa của người da màu = 

Think and grow rich: A black choice / Dennis Kimbro, Napoleon Hill; Hoàng Long dịch. 

- H. : Dân trí, 2019. - 523tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu bắt nguồn từ những động lực 

tốt đẹp giúp bạn trở nên giàu có, làm giàu thêm cho cuộc sống trên tất cả các phương diện 

của cuộc sống chứ không chỉ về tài chính và vật chất. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH300GI 

- Phòng Đọc: DV 58619 

- Phòng Mượn: MA 23096-23097 
 

208/. HILL, NAPOLEON. Sức mạnh làm giàu kỳ diệu = Your magic power to be 

rich : Nghĩ giàu & làm giàu. Những nấc thang kỳ diệu chạm đến thành công. Chìa khoá 

thành công / Napoleon Hill; Dịch: Yo-Le, Trần Thiện Phong, Hoàng Long. - H. : Dân trí, 

2020. - 651tr.; 24cm 

Bộ ba tác phẩm tự lực cổ điển của Napoleon Hill. Bản sách đã biên tập và cập nhật 

cho thế kỷ XXI 

Tóm tắt: Sách là một bộ kinh thánh làm giàu 3 trong 1 mới nhất của Napoleon Hill. 

Tuyển tập gồm ba phiên bản cập nhật các tác phẩm tuyệt vời của tác giả gồm: Nghĩ giàu 

& làm giàu, những nấc thang kỳ diệu chạm đến thành công, chìa khoá thành công. Các 

tác phẩm đã truyền cảm hứng vĩ đại cho những ai đang tìm kiếm sự giàu có. 

+ Môn loại: 650.1 / S552M 

- Phòng Đọc: DL 18824 

- Phòng Mượn: MA 23195-23196 
 

209/. BRIGHT, PATRICIA. Tin ở nỗ lực cược ở trái tim : Xây dựng thương hiệu cá 

nhân và biến nó thành sự nghiệp / Patricia Bright; Lan Phạm dịch. - H. : Thế giới, 2020. 

- 286tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên và kinh nghiệm sống của tác giả để xây dựng nên 

thương hiệu cá nhân và biến nó thành sự nghiệp kinh doanh của riêng mình trên nền tảng 

thương mại điện tử: Nỗ lực bẩm sinh, cách quản lý kinh doanh, xây dựng cộng đồng 

mạng, tạo thương hiệu, xây dựng cơ đồ... 

+ Môn loại: 650.1 / T311Ơ 

- Phòng Đọc: DV 58628 

- Phòng Mượn: MA 23114-23115 
 

210/. ĐẶNG TẤN TÀI. Kiếm tiền không còn là bí mật / Đặng Tấn Tài. - H. : Lao 

động, 2020. - 178tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách tổng hợp kinh nghiệm, những lời khuyên về tư duy tự do tài chính, 

cách chọn phương tiện kiếm tiền đúng; Học cách phát huy thế mạnh và lấp đầy thiếu sót 

của bản thân mình, tôi luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán... để đạt được thành công như 

mong muốn. 

+ Môn loại: 650.1 / K304T 

- Phòng Đọc: DV 58616 

- Phòng Mượn: MA 23090-23091 
 

211/. TÂY MÔNG. Trí tuệ làm giàu của người Do Thái = Jewish Wisdom of making 

money : Tại sao họ lại giàu có và giỏi đến vậy / Tây Mông; Bích Phương dịch.- H. : Dân 

trí, 2020. - 403tr.; 21cm. - (BusinessBooks. Bí quyết để thành công) 

Tóm tắt: Trình bày các khía cạnh của sự khôn ngoan mà dân tộc Do Thái sở hữu. 

Hãy cùng suy ngẫm về sự giàu có và trí thông minh của họ, cuốn sách được coi là sự tóm 

lược về các công cụ tích luỹ tài sản và các công cụ tư duy được những người Do Thái nổi 

tiếng toàn cầu như gia tộc Rothschild, Rockefeller, Bill Gates và Soros sử dụng nhiều 

năm qua. 

+ Môn loại: 650.1 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 58644 

- Phòng Mượn: MA 23148-23149 
 

212/. LOWNDES, LEIL. Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở : 72 thủ 

thuật giúp bạn phá tan rào cản giao tiếp trong công việc / Leil Lowndes; Happy Zheng 

dịch. - H. : Lao động, 2020. - 285tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tác giả mang đến cho bạn 72 thủ thuật đơn giản và hiệu quả để: Xây dựng 

hình ảnh cá nhân, thể hiện rằng bạn tự tin 100% vào bản thân nhưng không tỏ vẻ tự cao, 

bày tỏ sự quan tâm của mình với đồng nghiệp và công ty mà không khiến người khác 

nghĩ mình quá vồn vã, có được sự tôn trọng của tất cả mọi người trong công ty... Một khi 

thành thạo những thủ thuật trên, giao tiếp chắc chắn sẽ không còn là vấn đề khiến bạn 

khó xử vì bạn đã biết cách nói chuyện với bất kỳ ai tại nơi làm việc. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 18819 

- Phòng Mượn: MA 23187-23188 
 

213/. WAKEMAN, CY. Vô ngã - Không vượt qua mình, đừng làm gì hết = No ego: 

How leaders can cut the cost of workplace drama, end entitlement, and drive big results / 

Cy Wakeman; Nguyệt Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

- 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung bàn về các câu chuyện thị phi nơi công sở và những tác hại của 

nó, từ đó giúp cho nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao mức độ gắn bó 

công việc và thành quả mong đợi ra sao. Ngoài ra, sách cung cấp những công cụ và 

phương pháp để giành lại thời gian bị mất vào những câu chuyện thị phi nơi công sở. 

+ Môn loại: 658.3 / V450NG 

- Phòng Đọc: DV 58625 

- Phòng Mượn: MA 23108-23109 
 

214/. 36 kế cầu người & dùng người / Minh Tân biên soạn. - Tái bản. - H. : Hồng  
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Đức, 2019. - 645tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm. - (Businessbooks. Bí quyết thành công trong  

kinh doanh) 

Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết thành công trong việc tuyển dụng nhân sự của nhà lãnh 

đạo với 36 kế cầu người và dùng người như: Kế cầu người tài, phương pháp thi hành 

quyền lực, kế trao quyền, nuôi dưỡng nhân tài, dung nạp nhân tài, kế dùng người... 

+ Môn loại: 658.3 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 58617 

- Phòng Mượn: MA 23092-23093 
 

215/. BRANDENBURGER, A. M.. Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỉ phú: Biến 

lí thuyết trò chơi thành chiến thuật khôn ngoan trên thương trường / A. M. Brandenburger, 

B. J. Nalebuff; Dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên. - H.: Dân trí, 2020. - 500tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trong quyển sách này bạn sẽ tìm cho mình được những bí kíp đắt giá qua 

bài học của những gã khổng lồ trong giới kinh doanh. Hãy hiểu được không chỉ đối thủ, 

mà còn khách hàng, nhà cung cấp, qua năm yếu tố nền tảng, mà bất kỳ ông chủ nào cũng 

cần, để không sa chân vào vũng lầy của thất bại. Hãy bước đi một cách vững chãi trên 

con đường đúng đắn, thấu rõ vị thế của mình, để đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao 

mới. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DV 58622 

- Phòng Mượn: MA 23102-23103 

 

216/. Quản trị thành tích / Mai Thanh Lan chủ biên, Ngô Thị Mai, Trịnh Minh Đức... 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 197tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của quản trị thành tích; quy trình 

xây dựng hệ thống quản trị thành tích; công cụ phổ biến trong triển khai quản trị thành 

tích là BSC và KPI; công cụ OKR trong triển khai quản trị thành tích; khung năng lực 

trong quản trị thành tích; một số những vấn đề chính trong triển khai quản trị thành tích... 

+ Môn loại: 658.4 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 18817 

- Phòng Mượn: MA 23183-23184 
 

217/. MARCUS, LEONARD J.. Thuật lãnh đạo trong khủng hoảng và biến động/ 

Leonard J. Marcus, Eric J. Mcnulty, Joseph M. Henderson, Barry C. Dorn; Chi Nhân dịch. 

- H. : Công thương, 2020. - 409tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: You're it: crisis, change, and how to lead when it matters most 

Tóm tắt: Liệt kê chi tiết các bước cần làm trong những khoảnh khắc khủng hoảng 

như: Ý tưởng, phương pháp thực hiện, các công cụ hữu ích đóng vai trò kim chỉ nam để 

dẫn dắt người khác vượt qua khủng hoảng, xoay chuyển tình thế. 

+ Môn loại: 658.4 / TH504L 

- Phòng Đọc: DL 18810 

- Phòng Mượn: MA 23169-23170 
 

218/. PHẠM BĂNG. Internet phù phép start-up : Thuật quảng bá kì lạ cho doanh 

nghiệp với chi phí 0 đồng / Phạm Băng; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Công Thương,  
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2020. - 511tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí kíp giúp bạn quảng bá cho doanh nghiệp thành công: 

lựa chọn phát triển những sản phẩm phù hợp, tiếp thị lan truyền kiểu virus, thu hút sự chú 

ý của người dùng, quảng bá thương hiệu đến mọi nơi, giữ chân khách hàng quan trọng và 

gia tăng doanh thu cho công ty. 

+ Môn loại: 658.8 / I-312PH 

- Phòng Đọc: DV 58620 

- Phòng Mượn: MA 23098-23099 
 

219/. BÍCH PHƯƠNG. Giao tiếp thông minh và nghệ thuật bán hàng : Kỹ năng giao 

tiếp hiệu quả với khách hàng / Bích Phương. - H. : Dân trí, 2020. - 391tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập trung những kiến thức lý luận đơn giản dễ hiểu và kinh nghiệm thành 

công sinh động, trích dẫn một lượng lớn ví dụ thực tế trong giao tiếp thành công với khách 

hàng, có các đặc điểm dễ đọc dễ hiểu, thực tế và thú vị... tiện cho nhân viên bán hàng vận 

dụng linh hoạt trong thực tiễn. 

+ Môn loại: 658.8 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DV 58623 

- Phòng Mượn: MA 23104-23105 
 

220/. SMITH, TIM J.. Định giá dựa trên giá trị = Pricing done right : Khung định 

giá của những doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận lớn nhất thế giới / Tim J. Smith; Khánh 

Trang dịch; Nguyễn Hoàng Phương hiệu đính. - H. : Công thương, 2020. - 249tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khung định giá dựa trên giá trị đã được chứng minh thành công 

ở nhiều doanh nghiệp gồm 5 khía cạnh: Chiến lược kinh doanh, chiến lược định giá, chính 

sách phương sai giá và thực hiện triển khai giá. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ312GI 

- Phòng Đọc: DL 18815 

- Phòng Mượn: MA 23179-23180 
 

221/. HOLDEN, REED K.. Từ bỏ thói quen giảm giá : 10 nguyên tắc tăng doanh số 

mà không phải hi sinh lợi nhuận / Reed K. Holden, Mark Burton; Khánh Trang dịch; 

Nguyễn Bá Anh hiệu đính. - H. : Công thương, 2020. - 274tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Pricing with confidence 

Tóm tắt: Trình bày 10 quy tắc tăng doanh số mà không phải hy sinh lợi nhuận: Hãy 

kiêu hãnh xoá bỏ thói quen giảm giá, nắm chắc giá trị mang đến cho khách hàng, ba chiến 

lược định giá cơ bản, chơi bài poker giỏi hơn với khách mua hàng, định giá để tăng lợi 

nhuận, thêm sản phẩm và dịch vụ mới để linh hoạt trong đàm phán và tăng lợi nhuận, gây 

sức ép với đối thủ bằng chiến lược định giá của bạn, xây dựng ý chí kiên định trong bán 

hàng, cách chuyển từ định giá dựa trên chi phí sang giá dựa trên giá trị, tự tin định giá. 

+ Môn loại: 658.8 / T550B 

- Phòng Đọc: DL 18822 

- Phòng Mượn: MA 23193-23194 
 

222/. BOSWORTH, MICHAEL T.. Đừng bán sản phẩm, hãy bán giải pháp = 

Soluting selling : Chiến thuật bán hàng dựa trên sự thấu hiểu khách hàng / Michael T. 

Bosworth; Dịch: Lâm Đặng, Cam Thảo. - H. : Lao động - Xã hội, 2020. - 355tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Dành cho những người muốn thay đổi, táo bạo có tầm nhìn, cho các nhà 

điều hành và nhân viên bán hàng, những người hiểu rằng mối quan tâm của bản thân và 

của doanh nghiệp phải phù hợp với mối quan tâm của người mua - phải tạo ra người mua. 

+ Môn loại: 658.85 / Đ556B 

- Phòng Đọc: DL 18820 

- Phòng Mượn: MA 23189-23190 
 

223/. HỨA CHI BÌNH. Huấn luyện kỹ năng bán hàng : Dẫn dắt đội ngũ bán hàng 

chuyên nghiệp / Hứa Chi Bình; Đạt Đức dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 322tr.; 21cm.- 

(BusinessBooks. Bí quyết để thành công) 

Tóm tắt: Sách dùng hình thức "kỹ năng dễ", "công cụ dễ" và "thực hiện dễ" để giúp 

người đọc sau khi đọc xong là có thể áp dụng phương pháp quản lý nhóm bán hàng được 

ngay. Ngoài ra, sách còn kết hợp 125 hình ảnh minh hoạ, vì thế với những độc giả căng 

thẳng về thời gian hoặc thích giải thích bằng hình vẽ thì chỉ cần xem hình là có thể nhanh 

chóng nắm được phương pháp quản lý nhóm bán hàng mà cuốn sách muốn thể hiện. 

+ Môn loại: 658.85 / H502L 

- Phòng Đọc: DV 58624 

- Phòng Mượn: MA 23106-23107 
 

224/. LÂM TRỌNG ĐẠO. Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới = The greatest 

salesman in the World : Phương pháp và kỹ năng điển hình giúp 100% giao dịch thành 

công / Lâm Trọng Đạo; Nguyễn Bá Kiều dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bí quyết bán hàng của Hara Ippei và Joe Girard, 2 nhà bán 

hàng hàng đầu thế giới với các phương pháp bán hàng đặc biệt để tạo được nhiều thoả 

thuận với người mua hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / NG558B 

- Phòng Đọc: DV 58615 

- Phòng Mượn: MA 23088-23089 

700. NGHỆ THUẬT: 

225/. VÕ VĂN THẮNG. Dấu ấn văn hoá Pháp trong các công trình kiến trúc ở An 

Giang cuối thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX : Sách tham khảo / Võ Văn Thắng; Nguyễn 

Thị Ngọc Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 152tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung nêu bật những dấu ấn và ảnh hưởng mà văn hoá Pháp để lại đối 

với các công trình kiến trúc ở An Giang gần 80 năm người Pháp hiện diện nơi đây. 

+ Môn loại: 720.959791 / D125Â 

- Phòng Đọc: DV 58669 

- Phòng Mượn: MG 10342-10343 
 

226/. KIM SUNG CHUL. BTS phá vỡ mọi giới hạn / Kim Sung Chul; Minh Thuỳ 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 236tr.; 19cm 

Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện của nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc) cùng những thành 

công của các thành viên về con đường đã đi qua của mình với những thăng trầm trên suốt 

chặng đường hoạt động nghệ thuật để có được thành công như ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 784.092 / B000T 

- Phòng Mượn: MG 10367-10368 
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227/. LÊ HỒNG LÂM. Người tình không chân dung : Khảo cứu điện ảnh miền Nam 

giai đoạn 1954-1975 / Lê Hồng Lâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 285tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu điện ảnh miền Nam giai đoạn 1954 đến 1975 với nhiều 

thăng trầm, giới thiệu chân dung các ngôi sao điện ảnh và đạo diễn miền Nam cùng một 

số bộ phim điện ảnh tiêu biểu cho giai đoạn này. 

+ Môn loại: 791.43 / NG558T 

- Phòng Đọc: DL 18858 

- Phòng Mượn: MG 10361 
 

228/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người chơi 

bóng đá / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về môn bóng đá, lịch sử phát triển, yếu tố để trở 

thành một cầu thủ chuyên nghiệp, các phương pháp nhằm nâng cao thể lực, sức bền, chế 

độ dinh dưỡng phù hợp. 

+ Môn loại: 796.334 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 58672 

- Phòng Mượn: MG 10348-10349 
 

229/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người chơi 

cầu lông / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 232tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ về môn cầu lông, lịch sử phát triển, điều kiện để trở 

thành một vận động viên cầu lông giỏi, những sai lầm trong quá trình tập luyện, cách khắc 

khắc phục những chấn thương có thể xảy ra,các phương pháp nhằm nâng cao thể lực... 

+ Môn loại: 796.345 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 58671 

- Phòng Mượn: MG 10346-10347 
 

230/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người chơi 

bóng bàn / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 257tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc rõ hơn về môn bóng bàn, lịch sử phát triển, điều kiện trở 

thành một vận động viên bóng bàn giỏi, những sai lầm trong quá trình tập luyện, cách 

khắc phục những chấn thương, các phương pháp nâng cao thể lực, sức bền, chế độ dinh 

dưỡng phù hợp... 

+ Môn loại: 796.34 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 58673 

- Phòng Mượn: MG 10350-10351 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

231/. DUMAS, ALEXANDRE. Bá tước Monte Cristo / Alexandre Dumas; Thảo 

Linh dịch; Hoàng Quỳnh Hoa hiệu đính. - H. : Văn học, 2019. - 1110tr.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / B100T 

- Phòng Đọc: DL 18874 

 

232/. SIENKIEVICH, HENRYK. Quo Vadis / Henryk Sienkievich; Nguyễn Hữu 

Dũng dịch. - H.: Văn học, 2019. - 711tr.; 24cm. - (Văn học cổ điển nước ngoài - Văn học 

Ba Lan) 

+ Môn loại: 891.8 / QU400V 
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- Phòng Đọc: DL 18875 

895.922 VĂN HỌC VIỆT NAM: 

233/. ĐẶNG THỊ THÁI HÀ. Căn tính, thân thể và sinh thái : Nghiên cứu, phê bình/ 

Đặng Thị Thái Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 407tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm: Thơ Hàn Mặc Tử nhìn từ vấn đề thân thể và bệnh tật; ý nghĩa trinh 

nguyên và mặc cảm nam tính thuộc địa trong thơ Nguyễn Bính; bước đầu tìm hiểu truyện 

ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ điểm nhìn phê bình sinh thái; chủ đề đô thị hoá và môi trường 

sinh thái trong văn học Việt Nam đương đại... 

+ Môn loại: 895.92209 / C115T 

- Phòng Đọc: DV 58747 

- Phòng Mượn: MB 7821 
 

234/. NGUYỄN DU. Kim tuý tình từ : Truyện Kiều / Nguyễn Du; Phạm Kim Chi 

chú thích. - H. : Văn học, 2019. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92212 / K310T 

- Phòng Đọc: DV 58706 

- Phòng Mượn: MV 22273-22274 
 

235/. VƯƠNG ANH. Trăng mắc võng : Thơ / Vương Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 175tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / TR116M 

- Phòng Đọc: DV 58746 

- Phòng Mượn: MV 22305 
 

236/. THY NGUYÊN. Đời đá / Thy Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 111tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ462Đ 

- Phòng Đọc: DV 58745 

- Phòng Mượn: MV 22304 

 

237/. HỒ QUẾ HẬU. Thơ và nhạc - Em và anh / Hồ Quế Hậu, Nguyễn Thị Lệ Hồng. 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 75tr. : Tranh màu; 26 

cm 

+ Môn loại: 895.9221408 / TH460V 

- Phòng Mượn: MV 22317 

 

238/. DƯƠNG KỲ ANH. Đổi mới, làm mới thơ : Phê bình tiểu luận / Dương Kỳ 

Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài phê bình tiểu luận của tác giả phân tích, bình luận những 

nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác thơ hiện nay. 
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+ Môn loại: 895.9221409 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DV 58655 

- Phòng Mượn: MB 7816-7817 

 

239/. PHẠM THUẬN THÀNH. Người quản chùa mặc triều phục : Tập truyện ngắn 

lịch sử / Phạm Thuận Thành. - H. : Dân trí, 2020. - 227tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92232 / NG558QU 

- Phòng Mượn: MV 22267-22268 
 

240/. HỒ BIỂU CHÁNH. Con nhà nghèo / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn 

hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 264tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / C430NH 

- Phòng Mượn: MV 22320-22321 
 

241/. HỒ BIỂU CHÁNH. Con nhà giàu / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn 

hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 256tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / C430NH 

- Phòng Mượn: MV 22318-22319 
 

242/. XUÂN ĐỨC. Cửa gió : Tiểu thuyết / Xuân Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.1. - 609tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / C551GI 

- Phòng Đọc: DV 58712 

- Phòng Mượn: MV 22281 
 

243/. XUÂN ĐỨC. Cửa gió : Tiểu thuyết / Xuân Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.2. - 455tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / C551GI 

- Phòng Đọc: DV 58713 

- Phòng Mượn: MV 22282 
 

244/. MA VĂN KHÁNG. Đồng bạc trắng hoa xoè : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng.- 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 765tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / Đ455B 

- Phòng Đọc: DV 58714 

- Phòng Mượn: MV 22283 
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245/. KHUẤT QUANG THUỴ. Góc tăm tối cuối cùng : Tiểu thuyết / Khuất Quang 

Thuỵ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 163tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / G419T 

- Phòng Đọc: DV 58724 

- Phòng Mượn: MV 22290 
 

246/. KHUẤT QUANG THUỴ. Không phải trò đùa : Tiểu thuyết / Khuất Quang 

Thuỵ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 599tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / KH455PH 

- Phòng Đọc: DV 58716 

- Phòng Mượn: MV 22284 
 

247/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Loạn 12 sứ quân : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Đình 

Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 24cm 

T.1 - 2 : Mộng bá tranh hùng. Vọng nguyệt đài. - 442tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / L406M 

- Phòng Mượn: MV 22310 
 

248/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Loạn 12 sứ quân : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Đình 

Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 24cm 

T.3 - 4 : Hoa Lư anh hùng tụ nghĩa. Khói lửa kinh kỳ. - 482tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / L406M 

- Phòng Mượn: MV 22311 
 

249/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Loạn 12 sứ quân : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Đình 

Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 24cm 

T.5 - 6 : Mưu chước thiền sư. Vạn Thắng vương. - 525tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / L406M 

- Phòng Mượn: MV 22312 
 

250/. BÙI THANH MINH. Bên dòng sông mê : Tiểu thuyết / Bùi Thanh Minh.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 493tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B254D 

- Phòng Đọc: DV 58711 

- Phòng Mượn: MV 22280 

 

251/. NGUYỄN HOÀNG THU. Con đường đêm : Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 269tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92234 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 58744 

- Phòng Mượn: MV 22303 

 

252/. ĐỖ XUÂN THU. Chiều không tắt nắng : Tiểu thuyết / Đỗ Xuân Thu. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 627tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH309KH 

- Phòng Đọc: DV 58725 

- Phòng Mượn: MV 22291 
 

253/. VŨ XUÂN TỬU. Chúa Bầu : Tiểu thuyết / Vũ Xuân Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 503tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH501B 

- Phòng Đọc: DV 58737 

- Phòng Mượn: MV 22296 
 

254/. PHẠM NGỌC CHIỂU. Dọc ngang vịnh biển : Tập truyện / Phạm Ngọc Chiểu. 

H. : Hồng Đức, 2020. - 270tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / D419NG 

- Phòng Mượn: MV 22322-22323 
 

255/. VIỄN SƠN. Hang dơi : Tập truyện ngắn / Viễn Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 323tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H106D 

- Phòng Đọc: DV 58723 

- Phòng Mượn: MV 22289 
 

256/. ĐOÀN HỮU NAM. Hẽm ma có thần giữ của : Tập truyện ngắn / Đoàn Hữu 

Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 339tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H202M 

- Phòng Đọc: DV 58722 

- Phòng Mượn: MV 22288 
 

257/. THU PHƯƠNG. Hoa bách hợp trên đỉnh núi : Tập truyện / Thu Phương.- H.: 

Dân trí, 2020. - 218tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H401B 

- Phòng Mượn: MV 22265-22266 
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258/. TỐNG NGỌC HÂN. Khu vườn yên tĩnh : Tập truyện / Tống Ngọc Hân.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 247tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / KH500V 

- Phòng Đọc: DV 58740 

- Phòng Mượn: MV 22299 
 

259/. TỐNG NGỌC HÂN. Mây không bay về trời : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. 

- H. : Sân khấu, 2020. - 175tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M126KH 

- Phòng Đọc: DV 58743 

- Phòng Mượn: MV 22302 
 

260/. VƯƠNG TÂM. Người độc thân vui tính : Truyện ngắn / Vương Tâm. - H.: 

Văn học, 2020. - 186tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 

- Phòng Mượn: MV 22275-22276 
 

261/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Sống khó hơn là chết : Tiểu thuyết / Trung Trung 

Đỉnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 243tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / S455KH 

- Phòng Đọc: DV 58736 

- Phòng Mượn: MV 22295 
 

262/. MỘC. Tiệm trà cổ : Tiểu thuyết 12 chòm sao / Mộc. - H. : Thế giới, 2020.- 

251tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T304TR 

- Phòng Mượn: MV 22277-22278 
 

263/. NGUYỄN CHÍ DŨNG. Tiếng chim cú kêu đêm : Tập truyện ngắn / Nguyễn 

Chí Dũng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 270tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T306CH 

- Phòng Mượn: MV 22324-22325 
 

264/. HOÀNG HẢI LÂM. Trăng giẫm gai : Tập truyện ngắn / Hoàng Hải Lâm.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 639tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR116GI 

- Phòng Đọc: DV 58718 

- Phòng Mượn: MV 22286 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-59- 

265/. TRƯƠNG VĂN DÂN. Trò chuyện với thiên thần - Những tai hoạ thế giới và 

giấc mơ Việt Nam : Tiểu thuyết / Trương Văn Dân. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 371tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR400CH 

- Phòng Đọc: DL 18876 

- Phòng Mượn: MV 22308-22309 
 

266/. TĂNG QUANG. Con đã về nhà = Tên sách tiếng Anh: I'm home! Asketch 

collection during covid-19 quarantine : Ký hoạ cách ly dịch Covid / Tăng Quang; Hiệu 

đính tiếng Anh: Nguyễn Quốc Hùng. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020.- 119tr.: 

Tranh vẽ; 23cm 

Tên thật tác giả: Nguyên Tăng Quang 

Tóm tắt: Không chỉ thể hiện sinh động, hài hước, nhân văn về cuộc sống, sinh hoạt 

và khám chữa bệnh 14 ngày trong khu cách ly của người dân, của du học sinh mà còn thể 

hiện suy nghĩ của thế hệ trẻ về tình người Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.9228403 / C430Đ 

- Phòng Mượn: MV 22306-22307 
 

267/. TRẦN NGUYỄN ANH. Gió thổi từ miền ký ức : Bút ký / Trần Nguyễn Anh. 

H. : Văn học, 2019. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / GI-400TH 

- Phòng Mượn: MV 22269-22270 

 

268/. LƯU THỊ BẠCH LIỄU. Hoa chè thì trắng : Tập ký / Lưu Thị Bạch Liễu.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 259tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / H401CH 

- Phòng Đọc: DV 58738 

- Phòng Mượn: MV 22297 
 

269/. NGUYỄN TRẦN BÉ. Phá lồng : Tập ký / Nguyễn Trần Bé. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 343tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / PH100L 

- Phòng Đọc: DV 58734 

- Phòng Mượn: MV 22293 
 

270/. TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN. Trường Sa! Trường Sa! : Bút ký / Trương 

Thị Thương Huyền. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / TR561S 

- Phòng Đọc: DV 58741 

- Phòng Mượn: MV 22300 
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271/. VƯƠNG TÂM. Về miền khói thơm : Ký sự / Vương Tâm. - H. : Văn học, 

2020. - 179tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / V250M 

- Phòng Mượn: MV 22271-22272 
 

272/. LỮ MAI. Những mùa hoa còn lại : Tản văn / Lữ Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 163tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Lữ Thị Mai 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 58739 

- Phòng Mượn: MV 22298 
 

273/. Huỳnh Thúc Kháng tuyển tập / Chương Thâu, Phạm ngô Minh sưu tầm, biên 

soạn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 1811tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ những tác phẩm mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã xuất bản, 

sao lục trên hai trăm bài báo, hàng trăm bài thơ, phú, câu đối và nhiều chuyên đề, dịch 

phẩm từng đăng trên báo Tiếng Dân và một số tờ báo, sách và tư liệu chép tay khác. 

+ Môn loại: 895922132 / H531TH 

- Phòng Đọc: DL 18862 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

274/. HUỲNH THU DUNG. Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp / Huỳnh Thu 

Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 129tr.; 21x21cm 

Tóm tắt: Sách viết về những địa danh nổi tiếng trên trái đất, những điểm đến trong 

mơ của rất nhiều người yêu du lịch và khám phá, như núi Phú Sĩ, xứ Provence, Ocean 

Road... 

+ Môn loại: 910.2 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 58705 

- Phòng Mượn: MG 10354-10355 
 

275/. CHIN KAH CHONG. Lý Quang Diệu - Những điều tôi biết / Chin Kah Chong; 

Bích Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 659tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm hai phần: phần thứ nhất kể về quảng thời gian Lý Quang 

Diệu học từ Anh trở về và bước vào con đường chính trị với nhiều khó khăn, trở ngại; 

Phần thứ hai viết về "tình cảm hai bờ eo biển" với nội dung của nó bao gồm thời gian hoà 

thuận và những chuyện không vui giữa hai bờ và ba bên Nhật Bản - Singapore - Malaysia. 

+ Môn loại: 959.5705092 / L600QU 

- Phòng Đọc: DL 18854 

- Phòng Mượn: MG 10356 
 

276/. THÁI DỤ LÂM. Thời đại Lý Quang Diệu / Thái Dụ Lâm; Bích Phương dịch. 

H. : Dân trí, 2020. - 443tr.; 24cm 

Tóm tắt: Lý Quang Diệu là người có công sáng lập, xây dựng và phát triển 

Singapore. Ông đã xây dựng nên một thời đại có pháp luật hoàn thiện, trọng dụng người 

có tài đức, tạo nên một đất nước có thành tích vượt trội trên rất nhiều lĩnh vực. Tư tưởng 

của Lý Quang Diệu tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến những thế hệ quản lý sau của 

Singapore, hình thành làn sóng cải cách mạnh mẽ đưa Singapore phát triển vượt bậc, vang  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-61- 

danh khắp thế giới. 

+ Môn loại: 959.5705092 / TH462Đ 

- Phòng Đọc: DL 18855 

- Phòng Mượn: MG 10357 
 

277/. Đế quốc An Nam và người dân An Nam : Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ 

nghệ, phong tục và tập quán An Nam / Jules Silvestre chú thích và cập nhật; Phan Tín 

Dụng dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 342tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán 

vương quốc An Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ250QU 

- Phòng Đọc: DL 18861 

- Phòng Mượn: MG 10363-10364 
 

278/. BÙI NGỌC TAM. Chuyện kể về thời niên thiếu của Bác Hồ / Bùi Ngọc Tam. 

- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 248tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những năm tháng sôi nổi đầu tiên trong toàn bộ cuộc đời và sự 

nghiệp hoạt động cách mạng oanh liệt, cao cả của lãnh tụ Hồ Chí Minh; những người thân 

trong gia đình Bác; các địa điểm, di tích lưu niệm thời niên thiếu của Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH527K 

- Phòng Đọc: DV 58702 

- Phòng Mượn: MG 10352-10353 

 

279/. HUỲNH ĐĂNG. Dấu ấn người vùng than: Chân dung và phỏng vấn / Huỳnh 

Đăng. - H. : Thanh niên, 2020. - 233tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về những cuộc kháng chiến ở vùng đất Quảng Ninh với những 

con người can trường, gan dạ; những anh hùng lao động trong ngành than như Lê Văn 

Hiển với lòng quyết tâm xây dựng và phát triển ngành than; những cựu chiến binh, liệt sĩ 

và cả tấm lòng của những con người vùng mỏ đối với công cuộc đấu tranh giải phóng đất 

nước. 

+ Môn loại: 959.704092 / D125Â 

- Phòng Đọc: DV 58666 

- Phòng Mượn: MG 10336-10337 
 

280/. PHẠM NHƯ THƠM. Hồi ký Trần Huy Liệu / Phạm Như Thơm sưu tầm, tuyển 

chọn, chỉnh lý. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 578tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hồi ký của nhà sử học Trần Huy Liệu về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động 

cách mạng của ông, gắn với một sự kiện hoặc một giai đoạn lịch sử cụ thể. 

+ Môn loại: 959.704092 / H452K 

- Phòng Đọc: DL 18853 
 

281/. THÉP MỚI. Năng động Hồ Chí Minh / Thép Mới. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những truyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi rời Liên Xô tới Trung 

Quốc cho đến khi Người trở về Tổ quốc năm 1941, và trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta khởi 

nghĩa giành chính quyền. 
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+ Môn loại: 959.704092 / N116Đ 

- Phòng Đọc: DV 58667 

- Phòng Mượn: MG 10338-10339 

 

282/. Người Nga viết về Chủ Tịch Hồ Chí Minh / Yuri Mikhailovich Luzhkov, Oxip 

Mandelstam, Roman Karmen...; Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh dịch; Nguyễn 

Xuân Hoà hiệu đính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 198tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các vị lãnh đạo người Nga về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với tấm lòng ngưỡng mộ, tôn kính, mang đậm tình hữu nghị, thu ngắn khoảng cách 

và làm cho hai nước dù xa xôi về địa lý vẫn trở nên gần gũi. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG558NG 

- Phòng Đọc: DL 18859 
 

283/. PHẠM MINH KHẢI. Sáng ngời di chúc thiêng liêng / Phạm Minh Khải.- H.: 

Thế giới, 2014. - 284tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể, những bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / S106NG 

- Phòng Đọc: DV 58670 

- Phòng Mượn: MG 10344-10345 
 

284/. VŨ KỲ. Thư ký Bác Hồ kể chuyện / Vũ Kỳ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 360tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của đồng chí Vũ Kỳ về những kỉ niệm sâu sắc trong 

những năm tháng được làm việc với Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / TH550K 

- Phòng Đọc: DV 58665 

- Phòng Mượn: MG 10334-10335 
 

285/. NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI. Trần Quốc Hương - Người chỉ huy tình báo / 

Nguyễn Thị Ngọc Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

250tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng với nhiều chiến 

công của Trần Quốc Hương - người chỉ huy mạng lưới tình báo của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR121QU 

- Phòng Đọc: DV 58668 

- Phòng Mượn: MG 10340-10341 
 

286/. NGUYỄN ĐĂNG VINH. Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài / 

Nguyễn Đăng Vinh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 262tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu và phân tích về chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo sáng 

suốt của Đảng nhân dân ta đã anh dũng kiên cường và chiến đấu suốt chín năm gây cho 

bọn xâm lược Pháp nhiều thất bại to lớn. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Phòng Đọc: DV 58758 
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- Phòng Mượn: MG 10365-10366 
 

287/. TERZANI, TIZIANO. Giải phóng / Tiziano Terzani; Nguyễn Hiền Thu dịch. 

Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 447tr. : Ảnh; 24cm 

Dịch từ bản tiếng Anh: Giai Phong: The fall and liberation of Saigon 

Tóm tắt: Phản ánh quá trình tiếp quản Sài Gòn sau ngày giải phóng về vấn đề cụ 

thể như: Khắc phục thiệt hại về kinh tế, ổn định tình hình chính trị, đăng ký cán bộ, sỹ 

quan, binh nguỵ để tiến hành đào tạo lại, chiến dịch chống văn hoá đồi truỵ do lối sống 

Mỹ để lại, chống các thành phần ngoan cố... Qua đó bác bỏ các luận điểm xuyên tạc của 

các thế lực phản cách mạng mà cơ quan tuyên truyền của đế quốc Mỹ và các chính quyền 

Nguyễn Văn Thiệu nghĩ ra làm mất uy tín của quân Giải phóng. 

+ Môn loại: 959.7043 / GI-103PH 

- Phòng Đọc: DL 18856 

- Phòng Mượn: MG 10358 
 

288/. MICHEL ĐỨC CHAIGNEAU. Hồi ức về kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX/ 

Michel Đức Chaigneau; Lê Đức Quang dịch và chú giải; Trần Đình Hằng giới thiệu.- H.: 

Nxb. Hà Nội, 2020. - 351tr. : Ảnh; 25cm 

ĐTTS ghi: Phân viện Văn hoá nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế 

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá, lịch sử, nghệ thuật của Huế đầu thế kỷ 19 qua hồi 

ức của Michel Đức Chaigneau, một người con lai mang hai dòng máu Pháp - Việt, từng 

sống ở Huế gần một phần tư thế kỷ. 

+ Môn loại: 959.749 / H452Ư 

- Phòng Đọc: DL 18860 

- Phòng Mượn: MG 10362 
 

289/. NGUYỄN HỮU THÁI. Hà Nội trong mắt một người Sài Gòn / Nguyễn Hữu 

Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 210tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về bản sắc và hồn cốt Hà Nội; Ghi nhận lại các chặng đường 

phát triển của Thủ đô; Các vấn đề Thủ đô phải đối mặt trong một đất nước thống nhất sau 

chiến tranh và đang hội nhập tích cực vào thế giới đa dạng ngày nay. 

+ Môn loại: 959.779 / H100N 

- Phòng Đọc: DL 18857 

- Phòng Mượn: MG 10359-10360 
 

290/. NHÂM HÙNG. Vị Thanh - Hình thành và phát triển / Nhâm Hùng, Võ Minh 

Tâm biên soạn. - Hậu Giang : Thành uỷ - Uỷ ban nhân dân Thành phố Vị Thanh, 2020. - 

635tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm 5 phần: Phần một nói về tự nhiên, hành chính, dân cư, dân 

tộc, dân số của Vị Thanh; phần hai nói về lịch sử hình thành, đấu tranh cách mạng, xây 

dựng và phát triển; phần ba nói về kinh tế; Phần bốn nói về kinh tế - xã hội; phần năm nói 

về di tích lịch sử, văn hoá, địa danh, thắng cảnh, truyền thống giáo dục. 

+ Môn loại: 959.792 / V300TH 

- Phòng Địa chí: DC 2857-2858 
 


